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 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
1.1. Sửa chữa móng cột bị ngập nước vị trí 47 Đường dây 220kV Sông Mây - Long Bình
1.2. Sửa chữa móng cột bị ngập nước, bê tông cổ móng bị xâm thực 04 VT: 13, 14, 18, 21 Đường dây 220kV Thủ Đức - Hóc Môn & Thủ Đức - Hiệp Bình Phước
1.3. Sửa chữa chống ngập nước 02 vị trí 21, 22 Đường dây 220kV Long Bình - TBA 500kV Long Thành & 220kV Tân Uyên - TBA 500kV Long Thành
1.4. Sửa chữa chống ngập nước móng cột 04 vị trí 329, 352, 367, 369A Đường dây 220kV Xuân Lộc - Long Thành
1.5. Sửa chữa cổ móng cột bị nứt do tác động môi trường tại vị trí 03, 17A, 24, 74 (4 vị trí cột) Đường dây 220kV Cai Lậy - Vĩnh Long  
1.6. Sửa chữa cổ móng cột bị nứt do tác động môi trường tại 06 vị trí (06 cột): 04, 28, 30, 33, 34, 35 Đường dây 220kV Mỹ Tho - Bến Tre
1.7. Sửa chữa cổ móng cột bị nứt do tác động môi trường tại 06 vị trí (06 cột): 10, 15, 16, 25, 28, 34 Đường dây 220kV Bến Tre - Mỏ Cày  
1.8. Sửa chữa cổ móng cột bị nứt do tác động môi trường tại 03 vị trí (03 cột): 44, 63, 75 Đường dây 220kV Long An - Mỹ Tho
1.9. Sửa chữa móng cột bị sạt lở, ngập nước vị trí: Cột 180, 198 Đường dây 220kV NMĐ Cà Mau - Ô Môn 2  
1.10. Sửa chữa móng cột bị sạt lở, ngập nước vị trí: Cột 194, 226 Đường dây 220kV NMĐ Cà Mau – Rạch Giá 2&3
1.11. Sửa chữa móng cột bị ngập nước, thiếu đất cột 51 không đảm bảo vận hành Đường dây 220kV Rạch Giá (272) - NMĐ Ô Môn (279, 259)
1.12. Sửa chữa móng cột bị sạt lở, ngập nước vị trí 21 Đường dây 220kV NMĐ Cà Mau (273,253) - Rạch Giá (273)
1.13. Kè móng, đắp đất móng cột bị sạt lở tại vị trí 06NRPM, 07NRPM Đường dây 220kV Long Thành - Phú Mỹ
2. Thời hạn hoàn thành: 150 ngày
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
	STT
	Hạng mục công trình
	Ngày bắt đầu
	Ngày hoàn thành

	1
	Sửa chữa móng cột bị ngập nước vị trí 47 Đường dây 220kV Sông Mây - Long Bình
	01
	150

	2
	Sửa chữa móng cột bị ngập nước, bê tông cổ móng bị xâm thực 04 VT: 13, 14, 18, 21 Đường dây 220kV Thủ Đức - Hóc Môn & Thủ Đức - Hiệp Bình Phước
	01
	150

	3
	Sửa chữa chống ngập nước 02 vị trí 21, 22 Đường dây 220kV Long Bình - TBA 500kV Long Thành & 220kV Tân Uyên - TBA 500kV Long Thành
	01
	150

	4
	Sửa chữa chống ngập nước móng cột 04 vị trí 329, 352, 367, 369A Đường dây 220kV Xuân Lộc - Long Thành
	01
	150

	5
	Sửa chữa cổ móng cột bị nứt do tác động môi trường tại vị trí 03, 17A, 24, 74 (4 vị trí cột) Đường dây 220kV Cai Lậy - Vĩnh Long
	01
	150

	6
	Sửa chữa cổ móng cột bị nứt do tác động môi trường tại 06 vị trí (06 cột): 04, 28, 30, 33, 34, 35 Đường dây 220kV Mỹ Tho - Bến Tre
	01
	150

	7
	Sửa chữa cổ móng cột bị nứt do tác động môi trường tại 06 vị trí (06 cột): 10, 15, 16, 25, 28, 34 Đường dây 220kV Bến Tre - Mỏ Cày
	01
	150

	8
	Sửa chữa cổ móng cột bị nứt do tác động môi trường tại 03 vị trí (03 cột): 44, 63, 75 Đường dây 220kV Long An - Mỹ Tho
	01
	150

	9
	Sửa chữa móng cột bị sạt lở, ngập nước vị trí: Cột 180, 198 Đường dây 220kV NMĐ Cà Mau - Ô Môn 2
	01
	150

	10
	Sửa chữa móng cột bị sạt lở, ngập nước vị trí: Cột 194, 226 Đường dây 220kV NMĐ Cà Mau – Rạch Giá 2&3
	01
	150

	11
	Sửa chữa móng cột bị ngập nước, thiếu đất cột 51 không đảm bảo vận hành Đường dây 220kV Rạch Giá (272) - NMĐ Ô Môn (279, 259) 
	01
	150

	12
	Sửa chữa móng cột bị sạt lở, ngập nước vị trí 21 Đường dây 220kV NMĐ Cà Mau (273,253) - Rạch Giá (273)
	01
	150

	13
	Kè móng, đắp đất móng cột bị sạt lở tại vị trí 06NRPM, 07NRPM Đường dây 220kV Long Thành - Phú Mỹ
	01
	150



III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Phạm vi công việc của gói thầu: Sửa chữa móng cột đường dây 220kV đang mang điện bị hư hỏng
Khối lượng chi tiết như sau: (tham khảo, nhà thầu phải kiểm tra khối lượng thi công theo bản vẽ đính kèm)
	STT
	Mô tả công việc
	Khối lượng tham khảo
	Đơn vị tính

	I
	Đường dây 220kV Sông Mây - Long Bình Sửa chữa móng cột bị ngập nước vị trí 47
	
	

	1
	Đóng 1 lớp cừ tràm làm bãi chứa vật liệu, mật độ 11 cây/ 1md, chiều dài cọc <= 2,5m vào đất cấp II
	100m
	19,80

	
	Đoạn cọc ngập trong đất: 4*(5+5)*2*11*1,5/100 = 13,2
	 
	 

	
	Đoạn cọc không ngập trong đất: 4*(5+5)*2*11*1*0,75/100 = 6,6
	 
	 

	2
	Rải lưới đen bao xung quanh bãi tập kết vật liệu
	100m2
	0,20

	
	(5+5)*2*1/100 = 0,2
	 
	 

	3
	Cung cấp và đắp cát làm bãi tập kết vật tư và máy móc thiết bị thi công
	m3
	12,50

	
	(5*5*0,5) = 12,5
	 
	 

	4
	Đóng 2 lớp cừ tràm để làm bờ bao ngăn nước xung quanh cổ móng bằng thủ công, chiều dài cọc <= 2,5m vào đất cấp II
	100m
	29,260

	
	Đoạn cọc ngập trong đất: 3,5*4*4*11*2*2,0/100 = 24,64
	 
	 

	
	Đoạn cọc không ngập trong đất: 3,5*4*4*11*2*0,5*0,75/100 = 4,62
	 
	 

	5
	Đắp cát công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,85
	100m3
	0,0840

	
	3,5*4*4*0,5*0,3/100 = 0,084
	 
	 

	6
	Vét bùn lẫn rác bằng thủ công
	m3
	14,40

	
	3*3*0,4*4 = 14,4
	 
	 

	7
	Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào 0,4m3, đất cấp II
	100m3
	0,1176

	
	V=1/3H x (S1 + S2 + SQRT (S1 x S2))
	 
	 

	
	4*(1/3*0,5*((3*3)+(1,8*1,8)+(3*1,8)))/100 = 0,1176
	 
	 

	8
	SXLD cốt thép cổ móng các loại
	tấn
	1,2942

	
	1294,18/1000 = 1,2942
	 
	 

	9
	Lắp đặt va tháo dỡ ván khuôn cho cổ móng
	100m2
	1,2660

	
	Cổ móng: (0,9*3,5*4*4/100) = 0,504
	 
	 

	
	Tường: (1,5*2,75*2+0,3*1,5+0,3*2,75)*2*4/100 = 0,762
	 
	 

	10
	Đục bê tông cổ móng
	m3
	1,20

	
	(0,8*0,8-0,7*0,7)*2*4 = 1,2
	 
	 

	11
	Quét sikadur 732 liên kết giữa bê tông mới và bê tông cũ
	m2
	24,360

	
	(0,7*2*4+0,7*0,7)*4 = 24,36
	 
	 

	12
	Đổ Bê tông cổ móng, đá 1x2, mác 250
	m3
	17,320

	
	(0,9*0,9-0,7*0,7)*2*4 = 2,56
	 
	 

	
	(0,9*0,9*1,5)*4 = 4,86
	 
	 

	
	(1,5*2,75*0,3)*2*4 = 9,9
	 
	 

	13
	Phụ gia chống ăn mòn cho bê tông (10% trọng lượng xi măng)
	kg
	534,3653

	
	17,32*308,525*10% = 534,3653
	 
	 

	14
	Đắp cát công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,85 (phần đất đào)
	100m3
	0,1176

	
	11,76/100 = 0,1176
	 
	 

	15
	Đắp cát công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,85 (đất bổ sung lòng trụ)
	100m3
	2,7025

	
	15,5*15,5*1/100 = 2,4025
	 
	 

	
	15*2/100 = 0,3
	 
	 

	16
	Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <= 300m, đất cấp II
	100m3
	2,7025

	
	2,7025 = 2,7025
	 
	 

	17
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Cát các loại
	m3
	294,710

	
	294,71 = 294,71
	 
	 

	18
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 190m tiếp theo - Cát, đất các loại
	m3
	294,710

	
	294,71 = 294,71
	 
	 

	19
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Sỏi, đá dăm các loại
	m3
	15,180

	
	15,18 = 15,18
	 
	 

	20
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 190m tiếp theo - Sỏi, đá dăm các loại
	m3
	15,180

	
	15,18 = 15,18
	 
	 

	21
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Xi măng bao
	tấn
	5,3437

	
	5343,65/1000 = 5,3437
	 
	 

	22
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 190m tiếp theo - Xi măng bao
	tấn
	5,3437

	
	5343,65/1000 = 5,3437
	 
	 

	23
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Sắt thép các loại
	tấn
	1,3201

	
	1320,1/1000 = 1,3201
	 
	 

	24
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 190m tiếp theo - Sắt thép các loại
	tấn
	1,3201

	
	1320,1/1000 = 1,3201
	 
	 

	
	
	
	

	II
	Đường dây 220kV Thủ Đức - Hóc Môn & Thủ Đức - Hiệp Bình Phước Sửa chữa móng cột bị ngập nước, bê tông cổ móng bị xâm thực 04 VT: 13, 14, 18, 21
	
	

	II.1
	HẠNG MỤC: VT 13
	 
	 

	1
	Gia cố nền đất yếu rải vải địa kỹ thuật làm móng công trình
	100m2
	0,40

	
	((10+10)x2x1/100) = 0,4
	 
	 

	2
	Đắp cát công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70kg,
	100m3
	0,50

	
	((10x10)x0,5)/100 = 0,5
	 
	 

	3
	Đóng cọc tràm Fi 8-10cm, dài >2,5m bằng thủ công chống sạt lở hố móng
	100m
	21,120

	
	((4+4)x2x11x3x4/100) = 21,12
	 
	 

	4
	Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg làm bờ bao
	100m3
	0,230

	
	((4+4)x2x1,2x0,3x4)/100 = 0,23
	 
	 

	5
	Đào đất hố móng bằng máy đào 1,25m3 - Cấp đất I
	100m3
	1,597

	
	((4x4-0,8x0,8)x2,6x4)/100 = 1,597
	 
	 

	6
	Đào bùn lỏng trong mọi điều kiện bằng thủ công
	m3
	27,648

	
	((4x4-0,8x0,8-0,6x6,4)x0,6x4) = 27,648
	 
	 

	7
	Phá dỡ kết cấu bê tông không cốt thép bằng máy khoan bê tông 1,5kw
	m3
	1,776

	
	Cổ móng: ((0,8x0,8-0,7x0,7)x2x4) = 1,2
	 
	 

	
	Dầm: ((0,6x0,3x0,2)x16) = 0,576
	 
	 

	8
	Cạo bỏ lớp sơn cũ phần thép chân cột
	m2
	5,80

	
	(0,15x2+0,075x2x2+0,3x0,5x4+0,5x0,5)x4 = 5,8
	 
	 

	9
	Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm,
	tấn
	1,027

	
	1026,72/1000 = 1,027
	 
	 

	10
	Ván khuôn cột - Cột vuông, chữ nhật
	100m2
	0,816

	
	((1,1x3,5x4+1x0,6x4+1x1x2+1x0,3x2)x4/100) = 0,816
	 
	 

	11
	Quét Sika Latex liên kết bê tông cũ với bê tông mới
	m2
	27,240

	
	((0,6x0,3x4+0,7x2x4+0,7x0,7)x4) = 27,24
	 
	 

	12
	Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD >0,1m2, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40
	m3
	17,708

	
	Góc vát dầm: ((0,7x0,7x0,6/2)x16) = 2,352
	 
	 

	
	Đầu dầm: (0,6x0,3x0,2)x16 = 0,576
	 
	 

	
	Cổ móng: ((1,1x1,1x3,5-0,7x0,6x2)x4) = 13,58
	 
	 

	
	Tam giác: (1x1x0,3/2)x2x4 = 1,2
	 
	 

	13
	Phụ gia chống ăn mòn cho bê tông PP1 (10% khối lượng xi măng)
	kg
	533,011

	
	301x17,708x10% = 533,011
	 
	 

	14
	Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg,
	100m3
	1,874

	
	(159,74+27,648)/100 = 1,874
	 
	 

	15
	Bơm cạn nước khu vực móng để thi công (bơm xăng 3CV)
	Ca
	48,0

	
	(12x4) = 48
	 
	 

	16
	Quét nước xi măng 2 nước
	m2
	76,840

	
	((1,1x3,5x4+1,1x1,1+1x1x2+0,3x1x2)x4) = 76,84
	 
	 

	17
	Bốc xếp xi măng đóng bao các loại
	tấn
	5,550

	
	(5550/1000) = 5,55
	 
	 

	18
	Bốc xếp sỏi, đá dăm các loại
	m3
	15,519

	
	15,519 = 15,519
	 
	 

	19
	Bốc xếp Cát các loại
	m3
	70,420

	
	(61+9,42) = 70,42
	 
	 

	20
	Bốc xếp sắt thép các loại
	tấn
	1,047

	
	1047,23/1000 = 1,047
	 
	 

	21
	Bốc xếp cốp pha gỗ các loại
	m3
	1,637

	
	(0,404+0,121+1,112) = 1,637
	 
	 

	22
	Bốc xếp cừ tràm, cây chống
	100 cây
	8,052

	
	(66+2217,6/3)/100 = 8,052
	 
	 

	23
	Thuê xe vận chuyển vật tư, cốp pha và dụng cụ thi công đến điểm tập kết (tải thùng - trọng tải: 5 T)
	chuyến
	2,0

	
	2 = 2
	 
	 

	II.2
	HẠNG MỤC: VT 14
	 
	 

	1
	Gia cố nền đất yếu rải vải địa kỹ thuật làm móng công trình
	100m2
	0,40

	
	((10+10)x2x1/100) = 0,4
	 
	 

	2
	Đắp cát công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70kg,
	100m3
	0,50

	
	((10x10)x0,5)/100 = 0,5
	 
	 

	3
	Đóng cọc tràm Fi 8-10cm, dài >2,5m bằng thủ công chống sạt lở hố móng
	100m
	21,120

	
	((4+4)x2x11x3x4/100) = 21,12
	 
	 

	4
	Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg làm bờ bao
	100m3
	0,230

	
	((4+4)x2x1,2x0,3x4)/100 = 0,23
	 
	 

	5
	Đào đất hố móng bằng máy đào 1,25m3 - Cấp đất I
	100m3
	1,597

	
	((4x4-0,8x0,8)x2,6x4)/100 = 1,597
	 
	 

	6
	Đào bùn lỏng trong mọi điều kiện bằng thủ công
	m3
	27,648

	
	((4x4-0,8x0,8-0,6x6,4)x0,6x4) = 27,648
	 
	 

	7
	Phá dỡ kết cấu bê tông không cốt thép bằng máy khoan bê tông 1,5kw
	m3
	1,776

	
	Cổ móng: ((0,8x0,8-0,7x0,7)x2x4) = 1,2
	 
	 

	
	Dầm: ((0,6x0,3x0,2)x16) = 0,576
	 
	 

	8
	Cạo bỏ lớp sơn cũ phần thép chân cột
	m2
	5,80

	
	(0,15x2+0,075x2x2+0,3x0,5x4+0,5x0,5)x4 = 5,8
	 
	 

	9
	Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm,
	tấn
	1,027

	
	1026,72/1000 = 1,027
	 
	 

	10
	Ván khuôn cột - Cột vuông, chữ nhật
	100m2
	0,816

	
	((1,1x3,5x4+1x0,6x4+1x1x2+1x0,3x2)x4/100) = 0,816
	 
	 

	11
	Quét Sika Latex liên kết bê tông cũ với bê tông mới
	m2
	27,240

	
	((0,6x0,3x4+0,7x2x4+0,7x0,7)x4) = 27,24
	 
	 

	12
	Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD >0,1m2, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40
	m3
	17,708

	
	Góc vát dầm: ((0,7x0,7x0,6/2)x16) = 2,352
	 
	 

	
	Đầu dầm: (0,6x0,3x0,2)x16 = 0,576
	 
	 

	
	Cổ móng: ((1,1x1,1x3,5-0,7x0,6x2)x4) = 13,58
	 
	 

	
	Tam giác: (1x1x0,3/2)x2x4 = 1,2
	 
	 

	13
	Phụ gia chống ăn mòn cho bê tông PP1 (10% khối lượng xi măng)
	kg
	533,011

	
	301x17,708x10% = 533,011
	 
	 

	14
	Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg,
	100m3
	1,874

	
	(159,74+27,648)/100 = 1,874
	 
	 

	15
	Bơm cạn nước khu vực móng để thi công (bơm xăng 3CV)
	Ca
	48,0

	
	(12x4) = 48
	 
	 

	16
	Quét nước xi măng 2 nước
	m2
	76,840

	
	((1,1x3,5x4+1,1x1,1+1x1x2+0,3x1x2)x4) = 76,84
	 
	 

	17
	Bốc xếp xi măng đóng bao các loại
	tấn
	5,550

	
	(5550/1000) = 5,55
	 
	 

	18
	Bốc xếp sỏi, đá dăm các loại
	m3
	15,519

	
	15,519 = 15,519
	 
	 

	19
	Bốc xếp Cát các loại
	m3
	70,420

	
	(61+9,42) = 70,42
	 
	 

	20
	Bốc xếp sắt thép các loại
	tấn
	1,047

	
	1047,23/1000 = 1,047
	 
	 

	21
	Bốc xếp cốp pha gỗ các loại
	m3
	1,637

	
	(0,404+0,121+1,112) = 1,637
	 
	 

	22
	Bốc xếp cừ tràm, cây chống
	100 cây
	8,052

	
	(66+2217,6/3)/100 = 8,052
	 
	 

	23
	Thuê xe vận chuyển vật tư, cốp pha và dụng cụ thi công đến điểm tập kết (tải thùng - trọng tải: 5 T)
	chuyến
	2,0

	
	2 = 2
	 
	 

	II.3
	HẠNG MỤC: VT 18
	 
	 

	1
	Gia cố nền đất yếu rải vải địa kỹ thuật làm móng công trình
	100m2
	0,40

	
	((10+10)x2x1/100) = 0,4
	 
	 

	2
	Đắp cát công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70kg,
	100m3
	0,50

	
	((10x10)x0,5)/100 = 0,5
	 
	 

	3
	Đóng cọc tràm Fi 8-10cm, dài >2,5m bằng thủ công chống sạt lở hố móng
	100m
	21,120

	
	((4+4)x2x11x3x4/100) = 21,12
	 
	 

	4
	Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg làm bờ bao
	100m3
	0,230

	
	((4+4)x2x1,2x0,3x4)/100 = 0,23
	 
	 

	5
	Đào đất hố móng bằng máy đào 1,25m3 - Cấp đất I
	100m3
	1,597

	
	((4x4-0,8x0,8)x2,6x4)/100 = 1,597
	 
	 

	6
	Đào bùn lỏng trong mọi điều kiện bằng thủ công
	m3
	27,648

	
	((4x4-0,8x0,8-0,6x6,4)x0,6x4) = 27,648
	 
	 

	7
	Phá dỡ kết cấu bê tông không cốt thép bằng máy khoan bê tông 1,5kw
	m3
	1,776

	
	Cổ móng: ((0,8x0,8-0,7x0,7)x2x4) = 1,2
	 
	 

	
	Dầm: ((0,6x0,3x0,2)x16) = 0,576
	 
	 

	8
	Cạo bỏ lớp sơn cũ phần thép chân cột
	m2
	5,80

	
	(0,15x2+0,075x2x2+0,3x0,5x4+0,5x0,5)x4 = 5,8
	 
	 

	9
	Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm,
	tấn
	1,027

	
	1026,72/1000 = 1,027
	 
	 

	10
	Ván khuôn cột - Cột vuông, chữ nhật
	100m2
	0,816

	
	((1,1x3,5x4+1x0,6x4+1x1x2+1x0,3x2)x4/100) = 0,816
	 
	 

	11
	Quét Sika Latex liên kết bê tông cũ với bê tông mới
	m2
	27,240

	
	((0,6x0,3x4+0,7x2x4+0,7x0,7)x4) = 27,24
	 
	 

	12
	Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD >0,1m2, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40
	m3
	17,708

	
	Góc vát dầm: ((0,7x0,7x0,6/2)x16) = 2,352
	 
	 

	
	Đầu dầm: (0,6x0,3x0,2)x16 = 0,576
	 
	 

	
	Cổ móng: ((1,1x1,1x3,5-0,7x0,6x2)x4) = 13,58
	 
	 

	
	Tam giác: (1x1x0,3/2)x2x4 = 1,2
	 
	 

	13
	Phụ gia chống ăn mòn cho bê tông PP1 (10% khối lượng xi măng)
	kg
	533,011

	
	301x17,708x10% = 533,011
	 
	 

	14
	Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg,
	100m3
	1,874

	
	(159,74+27,648)/100 = 1,874
	 
	 

	15
	Bơm cạn nước khu vực móng để thi công (bơm xăng 3CV)
	Ca
	48,0

	
	(12x4) = 48
	 
	 

	16
	Quét nước xi măng 2 nước
	m2
	76,840

	
	((1,1x3,5x4+1,1x1,1+1x1x2+0,3x1x2)x4) = 76,84
	 
	 

	17
	Bốc xếp xi măng đóng bao các loại
	tấn
	5,550

	
	(5550/1000) = 5,55
	 
	 

	18
	Bốc xếp sỏi, đá dăm các loại
	m3
	15,519

	
	15,519 = 15,519
	 
	 

	19
	Bốc xếp Cát các loại
	m3
	70,420

	
	(61+9,42) = 70,42
	 
	 

	20
	Bốc xếp sắt thép các loại
	tấn
	1,047

	
	1047,23/1000 = 1,047
	 
	 

	21
	Bốc xếp cốp pha gỗ các loại
	m3
	1,637

	
	(0,404+0,121+1,112) = 1,637
	 
	 

	22
	Bốc xếp cừ tràm, cây chống
	100 cây
	8,052

	
	(66+2217,6/3)/100 = 8,052
	 
	 

	23
	Thuê xe vận chuyển vật tư, cốp pha và dụng cụ thi công đến điểm tập kết (tải thùng - trọng tải: 5 T)
	chuyến
	2,0

	
	2 = 2
	 
	 

	II.4
	HẠNG MỤC: VT 21
	 
	 

	1
	Gia cố nền đất yếu rải vải địa kỹ thuật làm móng công trình
	100m2
	0,40

	
	((10+10)x2x1/100) = 0,4
	 
	 

	2
	Đắp cát công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70kg,
	100m3
	0,50

	
	((10x10)x0,5)/100 = 0,5
	 
	 

	3
	Đóng cọc tràm Fi 8-10cm, dài >2,5m bằng thủ công chống sạt lở hố móng
	100m
	21,120

	
	((4+4)x2x11x3x4/100) = 21,12
	 
	 

	4
	Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg làm bờ bao
	100m3
	0,230

	
	((4+4)x2x1,2x0,3x4)/100 = 0,23
	 
	 

	5
	Đào đất hố móng bằng máy đào 1,25m3 - Cấp đất I
	100m3
	1,597

	
	((4x4-0,8x0,8)x2,6x4)/100 = 1,597
	 
	 

	6
	Đào bùn lỏng trong mọi điều kiện bằng thủ công
	m3
	27,648

	
	((4x4-0,8x0,8-0,6x6,4)x0,6x4) = 27,648
	 
	 

	7
	Phá dỡ kết cấu bê tông không cốt thép bằng máy khoan bê tông 1,5kw
	m3
	1,776

	
	Cổ móng: ((0,8x0,8-0,7x0,7)x2x4) = 1,2
	 
	 

	
	Dầm: ((0,6x0,3x0,2)x16) = 0,576
	 
	 

	8
	Cạo bỏ lớp sơn cũ phần thép chân cột
	m2
	5,80

	
	(0,15x2+0,075x2x2+0,3x0,5x4+0,5x0,5)x4 = 5,8
	 
	 

	9
	Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm,
	tấn
	1,027

	
	1026,72/1000 = 1,027
	 
	 

	10
	Ván khuôn cột - Cột vuông, chữ nhật
	100m2
	0,816

	
	((1,1x3,5x4+1x0,6x4+1x1x2+1x0,3x2)x4/100) = 0,816
	 
	 

	11
	Quét Sika Latex liên kết bê tông cũ với bê tông mới
	m2
	27,240

	
	((0,6x0,3x4+0,7x2x4+0,7x0,7)x4) = 27,24
	 
	 

	12
	Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD >0,1m2, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40
	m3
	17,708

	
	Góc vát dầm: ((0,7x0,7x0,6/2)x16) = 2,352
	 
	 

	
	Đầu dầm: (0,6x0,3x0,2)x16 = 0,576
	 
	 

	
	Cổ móng: ((1,1x1,1x3,5-0,7x0,6x2)x4) = 13,58
	 
	 

	
	Tam giác: (1x1x0,3/2)x2x4 = 1,2
	 
	 

	13
	Phụ gia chống ăn mòn cho bê tông PP1 (10% khối lượng xi măng)
	kg
	533,011

	
	301x17,708x10% = 533,011
	 
	 

	14
	Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg,
	100m3
	1,874

	
	(159,74+27,648)/100 = 1,874
	 
	 

	15
	Bơm cạn nước khu vực móng để thi công (bơm xăng 3CV)
	Ca
	48,0

	
	(12x4) = 48
	 
	 

	16
	Quét nước xi măng 2 nước
	m2
	76,840

	
	((1,1x3,5x4+1,1x1,1+1x1x2+0,3x1x2)x4) = 76,84
	 
	 

	17
	Bốc xếp xi măng đóng bao các loại
	tấn
	5,550

	
	(5550/1000) = 5,55
	 
	 

	18
	Bốc xếp sỏi, đá dăm các loại
	m3
	15,519

	
	15,519 = 15,519
	 
	 

	19
	Bốc xếp Cát các loại
	m3
	70,420

	
	(61+9,42) = 70,42
	 
	 

	20
	Bốc xếp sắt thép các loại
	tấn
	1,047

	
	1047,23/1000 = 1,047
	 
	 

	21
	Bốc xếp cốp pha gỗ các loại
	m3
	1,637

	
	(0,404+0,121+1,112) = 1,637
	 
	 

	22
	Bốc xếp cừ tràm, cây chống
	100 cây
	8,052

	
	(66+2217,6/3)/100 = 8,052
	 
	 

	23
	Thuê xe vận chuyển vật tư, cốp pha và dụng cụ thi công đến điểm tập kết (tải thùng - trọng tải: 5 T)
	chuyến
	2,0

	
	2 = 2
	 
	 

	III
	Đường dây 220kV Long Bình - TBA 500kV Long Thành & 220kV Tân Uyên - TBA 500kV Long Thành Sửa chữa chống ngập nước 02 vị trí 21, 22
	
	

	III.1
	Xử lý chống ngập nước VT21
	 
	 

	1
	Đóng 1 lớp cừ tràm làm bãi chứa vật liệu, mật độ 11 cây/ 1md, chiều dài cọc <= 2,5m vào đất cấp II
	100m
	19,80

	
	Đoạn cọc ngập trong đất : 4*(5+5)*2*11*1,5/100 = 13,2
	 
	 

	
	Đoạn cọc không ngập trong đất: 4*(5+5)*2*11*1*0,75/100 = 6,6
	 
	 

	2
	Rải lưới đen bao xung quanh bãi tập kết vật liệu
	100m2
	0,20

	
	(5+5)*2*1/100 = 0,2
	 
	 

	3
	Cung cấp và đắp cát làm bãi tập kết vật tư và máy móc thiết bị thi công
	m3
	12,50

	
	(5*5*0,5) = 12,5
	 
	 

	4
	Đóng 2 lớp cừ tràm để làm bờ bao ngăn nước xung quanh cổ móng bằng thủ công, chiều dài cọc <= 2,5m vào đất cấp II
	100m
	29,260

	
	Đoạn cọc ngập trong đất: 3,5*4*4*11*2*2,0/100 = 24,64
	 
	 

	
	Đoạn cọc không ngập trong đất: 3,5*4*4*11*2*0,5*0,75/100 = 4,62
	 
	 

	5
	Đắp đất làm bờ bao ngăn nước thủy triều
	m3
	8,40

	
	3,5*4*4*0,5*0,3 = 8,4
	 
	 

	6
	Vét bùn lẫn rác bằng thủ công
	m3
	14,40

	
	3*3*0,4*4 = 14,4
	 
	 

	7
	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 4x6, vữa mác 150, PCB40
	m3
	0,720

	
	2*3,2*0,5*0,1+2*4*0,5*0,1 = 0,72
	 
	 

	8
	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m
	tấn
	0,1570

	
	156,97/1000 = 0,157
	 
	 

	9
	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 6m
	tấn
	0,3321

	
	332,13/1000 = 0,3321
	 
	 

	10
	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép tường, đường kính cốt thép > 18mm, chiều cao <= 28m
	tấn
	0,5620

	
	(145,44+146,17+145,44+124,91)/1000 = 0,562
	 
	 

	11
	Lắp đặt va tháo dỡ ván khuôn cho cổ móng
	100m2
	0,3456

	
	Cổ móng: (4*0,9*2,4*4)/100 = 0,3456
	 
	 

	12
	Ván khuôn gỗ. Ván khuôn tường thẳng, chiều dày <= 45 cm
	100m2
	0,6192

	
	2*(4*2*2+0,3*4)/100 = 0,344
	 
	 

	
	2*(3,2*2*2+0,3*3,2)/100 = 0,2752
	 
	 

	13
	Đục bê tông cổ móng
	m3
	0,540

	
	4*(0,8*0,8-0,7*0,7)*0,9 = 0,54
	 
	 

	14
	Quét sikadur 732 liên kết giữa bê tông mới và bê tông cũ
	m2
	12,040

	
	(0,7*0,9*4+0,7*0,7)*4 = 12,04
	 
	 

	15
	Đổ Bê tông cổ móng, đá 1x2, mác 250
	m3
	6,0120

	
	(0,9*0,9-0,7*0,7)*0,9*4 = 1,152
	 
	 

	
	(0,9*0,9*1,5*4) = 4,86
	 
	 

	16
	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông tường chiều dày <= 45cm, chiều cao <= 6m, đá 1x2, mác 250, PCB40
	m3
	8,640

	
	2*4*2*0,3+2*3,2*2*0,3 = 8,64
	 
	 

	17
	Phụ gia chống ăn mòn cho bê tông ( 10% trọng lượng xi măng )
	kg
	452,0508

	
	(6,012+8,64)*308,525*10% = 452,0508
	 
	 

	18
	Đắp cát công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,85
	100m3
	0,1440

	
	3*3*0,4*4/100 = 0,144
	 
	 

	19
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m tiếp theo - Cát các loại
	m3
	41,020

	
	15,25+17,57+3,2+5 = 41,02
	 
	 

	20
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 190m tiếp theo - Cát các loại
	m3
	41,020

	
	15,25+17,57+3,2+5 = 41,02
	 
	 

	21
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Sỏi, đá dăm các loại
	m3
	13,510

	
	7,57+5,27+0,67 = 13,51
	 
	 

	22
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 190m tiếp theo - Sỏi, đá dăm các loại
	m3
	13,510

	
	7,57+5,27+0,67 = 13,51
	 
	 

	23
	Bốc lên bằng thủ công - xi măng bao
	tấn
	4,6629

	
	(2808,09+1854,85)/1000 = 4,6629
	 
	 

	24
	Bốc xuống bằng thủ công - xi măng bao
	tấn
	4,6629

	
	(2808,09+1854,85)/1000 = 4,6629
	 
	 

	25
	Bốc lên bằng thủ công - thép các loại
	tấn
	1,0698

	
	(157,79+338,74+573,24)/1000 = 1,0698
	 
	 

	26
	Bốc xuống bằng thủ công - thép các loại
	tấn
	1,0698

	
	(157,79+338,74+573,24)/1000 = 1,0698
	 
	 

	III.2
	Xử lý chống ngập nước VT22
	 
	 

	1
	Đóng 1 lớp cừ tràm làm bãi chứa vật liệu, mật độ 11 cây/ 1md, chiều dài cọc <= 2,5m vào đất cấp II
	100m
	19,80

	
	Đoạn cọc ngập trong đất : 4*(5+5)*2*11*1,5/100 = 13,2
	 
	 

	
	Đoạn cọc không ngập trong đất: 4*(5+5)*2*11*1*0,75/100 = 6,6
	 
	 

	2
	Rải lưới đen bao xung quanh bãi tập kết vật liệu
	100m2
	0,20

	
	(5+5)*2*1/100 = 0,2
	 
	 

	3
	Cung cấp và đắp cát làm bãi tập kết vật tư và máy móc thiết bị thi công
	m3
	12,50

	
	(5*5*0,5) = 12,5
	 
	 

	4
	Đóng 2 lớp cừ tràm để làm bờ bao ngăn nước xung quanh cổ móng bằng thủ công, chiều dài cọc <= 2,5m vào đất cấp II
	100m
	29,260

	
	Đoạn cọc ngập trong đất: 3,5*4*4*11*2*2,0/100 = 24,64
	 
	 

	
	Đoạn cọc không ngập trong đất: 3,5*4*4*11*2*0,5*0,75/100 = 4,62
	 
	 

	5
	Đắp đất làm bờ bao ngăn nước thủy triều
	m3
	8,40

	
	3,5*4*4*0,5*0,3 = 8,4
	 
	 

	6
	Vét bùn lẫn rác bằng thủ công
	m3
	14,40

	
	3*3*0,4*4 = 14,4
	 
	 

	7
	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 4x6, vữa mác 150, PCB40
	m3
	1,040

	
	4*5,2*0,5*0,1 = 1,04
	 
	 

	8
	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m
	tấn
	0,1570

	
	157/1000 = 0,157
	 
	 

	9
	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 6m
	tấn
	0,3321

	
	332,13/1000 = 0,3321
	 
	 

	10
	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép tường, đường kính cốt thép > 18mm, chiều cao <= 28m
	tấn
	0,5832

	
	(290,89+292,34)/1000 = 0,5832
	 
	 

	11
	Lắp đặt va tháo dỡ ván khuôn cho cổ móng
	100m2
	0,3456

	
	Cổ móng: (4*0,9*2,4*4)/100 = 0,3456
	 
	 

	12
	Ván khuôn gỗ. Ván khuôn tường thẳng, chiều dày <= 45 cm
	100m2
	0,8944

	
	4*(5,2*2*2+0,3*5,2)/100 = 0,8944
	 
	 

	13
	Đục bê tông cổ móng
	m3
	0,540

	
	4*(0,8*0,8-0,7*0,7)*0,9 = 0,54
	 
	 

	14
	Quét sikadur 732 liên kết giữa bê tông mới và bê tông cũ
	m2
	12,040

	
	(0,7*0,9*4+0,7*0,7)*4 = 12,04
	 
	 

	15
	Đổ Bê tông cổ móng, đá 1x2, mác 250
	m3
	6,0120

	
	(0,9*0,9-0,7*0,7)*0,9*4 = 1,152
	 
	 

	
	(0,9*0,9*1,5*4) = 4,86
	 
	 

	16
	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông tường chiều dày <= 45cm, chiều cao <= 6m, đá 1x2, mác 250, PCB40
	m3
	12,480

	
	4*5,2*2*0,3 = 12,48
	 
	 

	17
	Phụ gia chống ăn mòn cho bê tông ( 10% trọng lượng xi măng )
	kg
	570,5244

	
	(6,012+12,48)*308,525*10% = 570,5244
	 
	 

	18
	Đắp cát công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,85
	100m3
	0,1440

	
	3*3*0,4*4/100 = 0,144
	 
	 

	19
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m tiếp theo - Cát các loại
	m3
	43,220

	
	15,25+17,57+3,2+7,2 = 43,22
	 
	 

	20
	Bốc lên bằng thủ công - xi măng bao
	tấn
	5,9110

	
	(4056,13+1854,85)/1000 = 5,911
	 
	 

	21
	Bốc xuống bằng thủ công - xi măng bao
	tấn
	5,9110

	
	(4056,13+1854,85)/1000 = 5,911
	 
	 

	22
	Bốc lên bằng thủ công - thép các loại
	tấn
	1,0914

	
	(157,785+338,74+594,86)/1000 = 1,0914
	 
	 

	23
	Bốc xuống bằng thủ công - thép các loại
	tấn
	1,0914

	
	(157,785+338,74+594,86)/1000 = 1,0914
	 
	 

	
	
	
	

	IV
	Đường dây 220kV Xuân Lộc - Long Thành Sửa chữa chống ngập nước móng cột 04 vị trí 329, 352, 367, 369A (Khối lượng cho 04 VT)
	
	

	1
	Đóng 1 lớp cừ tràm làm bãi chứa vật liệu, mật độ 11 cây/ 1md, chiều dài cọc <= 2,5m vào đất cấp II
	100m
	39,60

	
	Đoạn cọc ngập trong đất : 4*((5+5)*2*2*11*1,5)/100 = 26,4
	 
	 

	
	Đoạn cọc không ngập trong đất: 4*((5+5)*2*2*11*1*0,75)/100 = 13,2
	 
	 

	2
	Rải lưới đen bao xung quanh bãi tập kết vật liệu
	100m2
	0,80

	
	4*(5+5)*2*1/100 = 0,8
	 
	 

	3
	Cung cấp và đắp cát làm bãi tập kết vật tư và máy móc thiết bị thi công
	m3
	70,0

	
	4*(5*5*0,7) = 70
	 
	 

	4
	Đóng 2 lớp cừ tràm để làm bờ bao ngăn nước xung quanh cổ móng bằng thủ công, chiều dài cọc <= 2,5m vào đất cấp II
	100m
	117,040

	
	Đoạn cọc ngập trong đất: 4*3,5*4*4*11*2*2,0/100 = 98,56
	 
	 

	
	Đoạn cọc không ngập trong đất: 4*3,5*4*4*11*2*0,5*0,75/100 = 18,48
	 
	 

	5
	Đắp đất làm bờ bao ngăn nước thủy triều
	m3
	33,60

	
	4*3,5*4*4*0,5*0,3 = 33,6
	 
	 

	6
	Vét bùn lẫn rác bằng thủ công
	m3
	57,60

	
	4*3*3*0,4*4 = 57,6
	 
	 

	7
	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 4x6, vữa mác 150, PCB40
	m3
	1,680

	
	4*2*3,2*0,5*0,1+2*4*0,5*0,1 = 1,68
	 
	 

	8
	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m
	tấn
	0,6279

	
	4*156,97/1000 = 0,6279
	 
	 

	9
	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 6m
	tấn
	1,3285

	
	4*332,13/1000 = 1,3285
	 
	 

	10
	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép tường, đường kính cốt thép > 18mm, chiều cao <= 28m
	tấn
	2,4864

	
	4*(288,96+332,64)/1000 = 2,4864
	 
	 

	11
	Lắp đặt va tháo dỡ ván khuôn cho cổ móng
	100m2
	1,3824

	
	Cổ móng: 4*(4*0,9*2,4*4)/100 = 1,3824
	 
	 

	12
	Ván khuôn gỗ. Ván khuôn tường thẳng, chiều dày <= 45 cm
	100m2
	3,5840

	
	4*4*(5,3*2*2+0,3*4)/100 = 3,584
	 
	 

	13
	Đục bê tông cổ móng
	m3
	2,160

	
	4*4*(0,8*0,8-0,7*0,7)*0,9 = 2,16
	 
	 

	14
	Quét sikadur 732 liên kết giữa bê tông mới và bê tông cũ
	m2
	48,160

	
	4*(0,7*0,9*4+0,7*0,7)*4 = 48,16
	 
	 

	15
	Đổ Bê tông cổ móng, đá 1x2, mác 250
	m3
	24,0480

	
	4*(0,9*0,9-0,7*0,7)*0,9*4 = 4,608
	 
	 

	
	4*(0,9*0,9*1,5*4) = 19,44
	 
	 

	16
	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông tường chiều dày <= 45cm, chiều cao <= 6m, đá 1x2, mác 250, PCB40
	m3
	50,880

	
	4*(4*5,3*2*0,3) = 50,88
	 
	 

	17
	Phụ gia chống ăn mòn cho bê tông ( 10% trọng lượng xi măng )
	kg
	2.311,7161

	
	(24,048+50,88)*308,525*10% = 2311,7161
	 
	 

	18
	Đắp cát công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,85
	100m3
	0,5760

	
	4*3*3*0,4*4/100 = 0,576
	 
	 

	19
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Cát các loại
	m3
	172,0950

	
	61+70,272+12,793+28,03 = 172,095
	 
	 

	20
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m tiếp theo - Cát các loại
	m3
	172,0950

	
	61+70,272+12,793+28,03 = 172,095
	 
	 

	21
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Sỏi, đá dăm các loại
	m3
	67,2250

	
	44,59+21,075+1,56 = 67,225
	 
	 

	22
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 190m tiếp theo - Sỏi, đá dăm các loại
	m3
	67,2250

	
	44,59+21,075+1,56 = 67,225
	 
	 

	23
	Bốc lên bằng thủ công - xi măng bao
	tấn
	23,4495

	
	(16030,1+7419,41)/1000 = 23,4495
	 
	 

	24
	Bốc xuống bằng thủ công - xi măng bao
	tấn
	23,4495

	
	(16030,1+7419,41)/1000 = 23,4495
	 
	 

	25
	Bốc lên bằng thủ công - thép các loại
	tấn
	4,5222

	
	(631,04+1355,07+2536,13)/1000 = 4,5222
	 
	 

	26
	Bốc xuống bằng thủ công - thép các loại
	tấn
	4,5222

	
	(631,04+1355,07+2536,13)/1000 = 4,5222
	 
	 

	
	
	
	

	V
	Đường dây 220kV Cai Lậy - Vĩnh Long  Sửa chữa cổ móng cột bị nứt do tác động môi trường tại vị trí 03, 17A, 24, 74 (4 vị trí cột)
	
	

	V.1
	Hạng mục: Sửa chữa cổ móng cột bị nứt do tác động môi trường tại vị trí 03 (Khối lượng cho 1 vị trí)
	 
	 

	1
	Đóng 1 lớp cừ tràm làm bãi chứa vật liệu, mật độ 11 cây/ 1md, cừ 8-10 dài 4m
	100m
	10,7250

	
	Đoạn cọc ngập trong đất : (5+8)*2*11*3/100 = 8,58
	 
	 

	
	Đoạn cọc không ngập trong đất : (5+8)*2*11*1*0,75/100 = 2,145
	 
	 

	2
	Rải lưới đen bao xung quanh bãi tập kết vật liệu
	100m2
	0,260

	
	(5+8)*2*1/100 = 0,26
	 
	 

	3
	Cung cấp và đắp cát làm bãi tập kết vật tư và máy móc thiết bị thi công
	m3
	20,0

	
	8*5*0,5 = 20
	 
	 

	4
	Đóng 2 lớp cọc tràm D8-10 cm bằng thủ công, chiều dài cọc <= 2,5m vào đất cấp II (11 cây/md) trước khi đắp đất làm bờ bao ngăn nước thủy triều
	100m
	29,260

	
	Đoạn cọc ngập trong đất: 3,5*4*4*11*2*2,0/100 = 24,64
	 
	 

	
	Đoạn cọc không ngập trong đất: 3,5*4*4*11*2*0,5*0,75/100 = 4,62
	 
	 

	5
	Đắp đất làm bờ bao ngăn nước thủy triều
	m3
	8,40

	
	3,5*4*4*0,5*0,3 = 8,4
	 
	 

	6
	Vét bùn lẫn rác bằng thủ công
	m3
	3,60

	
	3*3*0,1*4 = 3,6
	 
	 

	7
	Đào đất đến cao độ thi công bằng thủ công
	m3
	54,40

	
	V=1/3H x (S1 + S2 + SQRT 1 x S2)
	 
	 

	
	4*(1/3*1,2*((3*3)+(2,5*2,5)+18,75)) = 54,4
	 
	 

	8
	SXLD cốt thép cổ móng các loại h<=4m
	tấn
	0,3163

	
	316,25/1000 = 0,3163
	 
	 

	9
	Lắp đặt va tháo dỡ ván khuôn cho cổ móng
	100m2
	0,3168

	
	0,9*2,2*4*4/100 = 0,3168
	 
	 

	10
	Đục bê tông cổ móng
	m3
	4,9280

	
	(0,9*0,9-0,5*0,5)*2,2*4 = 4,928
	 
	 

	11
	Quét sikadur 732 liên kết giữa bê tông mới và bê tông cũ
	m2
	17,60

	
	0,5*2,2*4*4 = 17,6
	 
	 

	12
	Bê tông cổ móng đá 1x2, M250
	m3
	4,9280

	
	(0,9*0,9-0,5*0,5)*2,2*4 = 4,928
	 
	 

	13
	Phụ gia chống ăn mòn cho bê tông ( 10% trọng lượng xi măng )
	 
	152,0411

	
	308,525*4,928*10% = 152,0411
	 
	 

	14
	Đắp đất hố móng
	m3
	50,5120

	
	54,4-(0,9*0,9*1,2*4) = 50,512
	 
	 

	15
	Bốc xếp vật liệu rời lên phương tiện vận chuyển bằng thủ công - cát các loại
	m3
	27,0216

	
	24,4+2,6216 = 27,0216
	 
	 

	16
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m tiếp theo - Cát các loại
	m3
	27,0216

	
	27,0216
	 
	 

	17
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly 690m tiếp theo từ đường vào vị trí thi công (1000m-300m-10m đầu) - Cát các loại
	m3
	27,0216

	
	27,0216
	 
	 

	18
	Bốc xếp vật liệu rời lên phương tiện vận chuyển bằng thủ công - sỏi, đá dăm các loại
	m3
	4,3188

	
	4,3188 = 4,3188
	 
	 

	19
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Sỏi, đá dăm các loại
	m3
	4,3188

	
	4,3188
	 
	 

	20
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly 690m tiếp theo từ đường vào vị trí thi công (1000m-300m-10m đầu) - Sỏi, đá dăm các loại
	m3
	4,3188

	
	4,3188
	 
	 

	21
	Bốc lên bằng thủ công - xi măng bao
	tấn
	1,5204

	
	1520,4112/1000 = 1,5204
	 
	 

	22
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Xi măng bao
	tấn
	1,5204

	
	1,5204
	 
	 

	23
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly 690m tiếp theo từ đường vào vị trí thi công (1000m-300m-10m đầu) - Xi măng bao
	tấn
	1,5204

	
	1,5204
	 
	 

	24
	Bốc xuống bằng thủ công - xi măng bao
	tấn
	1,5204

	
	1,5204
	 
	 

	25
	Bốc lên bằng thủ công - thép các loại
	tấn
	0,3256

	
	(2,9353+322,626)/1000 = 0,3256
	 
	 

	26
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Sắt thép các loại
	tấn
	0,3256

	
	0,3256
	 
	 

	27
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly 690m tiếp theo từ đường vào vị trí thi công (1000m-300m-10m đầu) - Sắt thép các loại
	tấn
	0,3256

	
	0,3256
	 
	 

	28
	Bốc xuống bằng thủ công - thép các loại
	tấn
	0,3256

	
	0,3256
	 
	 

	V.2
	Hạng mục: Sửa chữa cổ móng cột bị nứt do tác động môi trường tại vị trí 17A, 24 (Khối lượng cho 1 vị trí)

	 
	 

	1
	Đóng 1 lớp cừ tràm làm bãi chứa vật liệu, mật độ 11 cây/ 1md, cừ 8-10 dài 4m
	100m
	10,7250

	
	Đoạn cọc ngập trong đất: (5+8)*2*11*3/100 = 8,58
	 
	 

	
	Đoạn cọc không ngập trong đất : (5+8)*2*11*1*0,75/100 = 2,145
	 
	 

	2
	Rải lưới đen bao xung quanh bãi tập kết vật liệu
	100m2
	0,260

	
	(5+8)*2*1/100 = 0,26
	 
	 

	3
	Cung cấp và đắp cát làm bãi tập kết vật tư và máy móc thiết bị thi công
	m3
	20,0

	
	8*5*0,5 = 20
	 
	 

	4
	Đóng 2 lớp cọc tràm D8-10 cm bằng thủ công, chiều dài cọc <= 2,5m vào đất cấp II (11 cây/md) trước khi đắp đất làm bờ bao ngăn nước thủy triều
	100m
	29,260

	
	Đoạn cọc ngập trong đất: 3,5*4*4*11*2*2,0/100 = 24,64
	 
	 

	
	Đoạn cọc không ngập trong đất: 3,5*4*4*11*2*0,5*0,75/100 = 4,62
	 
	 

	5
	Đắp đất làm bờ bao ngăn nước thủy triều
	m3
	8,40

	
	3,5*4*4*0,5*0,3 = 8,4
	 
	 

	6
	Vét bùn lẫn rác bằng thủ công
	m3
	3,60

	
	3*3*0,1*4 = 3,6
	 
	 

	7
	Đào đất đến cao độ thi công bằng thủ công
	m3
	54,40

	
	V=1/3H x (S1 + S2 + SQRT 1 x S2)
	 
	 

	
	4*(1/3*1,2*((3*3)+(2,5*2,5)+18,75)) = 54,4
	 
	 

	8
	SXLD cốt thép cổ móng các loại h<=4m
	tấn
	0,3163

	
	316,25/1000 = 0,3163
	 
	 

	9
	Lắp đặt va tháo dỡ ván khuôn cho cổ móng
	100m2
	0,3168

	
	0,9*2,2*4*4/100 = 0,3168
	 
	 

	10
	Đục bê tông cổ móng
	m3
	4,9280

	
	(0,9*0,9-0,5*0,5)*2,2*4 = 4,928
	 
	 

	11
	Quét sikadur 732 liên kết giữa bê tông mới và bê tông cũ
	m2
	17,60

	
	0,5*2,2*4*4 = 17,6
	 
	 

	12
	Bê tông cổ móng đá 1x2, M200
	m3
	4,9280

	
	(0,9*0,9-0,5*0,5)*2,2*4 = 4,928
	 
	 

	13
	Phụ gia chống ăn mòn cho bê tông ( 10% trọng lượng xi măng )
	 
	152,0411

	
	308,525*4,928*10% = 152,0411
	 
	 

	14
	Đắp đất hố móng
	m3
	50,5120

	
	54,4-(0,9*0,9*1,2*4) = 50,512
	 
	 

	15
	Bốc xếp vật liệu rời lên phương tiện vận chuyển bằng thủ công - cát các loại
	m3
	27,0216

	
	24,4+2,6216 = 27,0216
	 
	 

	16
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m tiếp theo - Cát các loại
	m3
	27,0216

	
	27,0216
	 
	 

	17
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly 190m tiếp theo từ đường vào vị trí thi công (500m-300m-10m đầu) - Cát các loại
	m3
	27,0216

	
	27,0216
	 
	 

	18
	Bốc xếp vật liệu rời lên phương tiện vận chuyển bằng thủ công - sỏi, đá dăm các loại
	m3
	4,3188

	
	4,3188 = 4,3188
	 
	 

	19
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Sỏi, đá dăm các loại
	m3
	4,3188

	
	4,3188
	 
	 

	20
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly 190m tiếp theo từ đường vào vị trí thi công (500m-300m-10m đầu) - Sỏi, đá dăm các loại
	m3
	4,3188

	
	4,3188
	 
	 

	21
	Bốc lên bằng thủ công - xi măng bao
	tấn
	1,5204

	
	1520,4112/1000 = 1,5204
	 
	 

	22
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Xi măng bao
	tấn
	1,5204

	
	1,5204
	 
	 

	23
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly 190m tiếp theo từ đường vào vị trí thi công (500m-300m-10m đầu) - Xi măng bao
	tấn
	1,5204

	
	1,5204
	 
	 

	24
	Bốc xuống bằng thủ công - xi măng bao
	tấn
	1,5204

	
	1,5204
	 
	 

	25
	Bốc lên bằng thủ công - thép các loại
	tấn
	0,3256

	
	(2,9353+322,626)/1000 = 0,3256
	 
	 

	26
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Sắt thép các loại
	tấn
	0,3256

	
	0,3256
	 
	 

	27
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly 190m tiếp theo từ đường vào vị trí thi công (500m-300m-10m đầu) - Sắt thép các loại
	tấn
	0,3256

	
	0,3256
	 
	 

	28
	Bốc xuống bằng thủ công - thép các loại
	tấn
	0,3256

	
	0,3256
	 
	 

	
	
	
	

	V.3
	Hạng mục: Sửa chữa cổ móng cột bị nứt do tác động môi trường tại vị trí 74 (Khối lượng cho 1 vị trí)
	 
	 

	1
	Đóng 1 lớp cừ tràm làm bãi chứa vật liệu, mật độ 11 cây/ 1md, cừ 8-10 dài 4m
	100m
	10,7250

	
	Đoạn cọc ngập trong đất : (5+8)*2*11*3/100 = 8,58
	 
	 

	
	Đoạn cọc không ngập trong đất : (5+8)*2*11*1*0,75/100 = 2,145
	 
	 

	2
	Rải lưới đen bao xung quanh bãi tập kết vật liệu
	100m2
	0,260

	
	(5+8)*2*1/100 = 0,26
	 
	 

	3
	Cung cấp và đắp cát làm bãi tập kết vật tư và máy móc thiết bị thi công
	m3
	20,0

	
	8*5*0,5 = 20
	 
	 

	4
	Đóng 2 lớp cọc tràm D8-10 cm bằng thủ công, chiều dài cọc <= 2,5m vào đất cấp II (11 cây/md) trước khi đắp đất làm bờ bao ngăn nước thủy triều
	100m
	29,260

	
	Đoạn cọc ngập trong đất: 3,5*4*4*11*2*2,0/100 = 24,64
	 
	 

	
	Đoạn cọc không ngập trong đất: 3,5*4*4*11*2*0,5*0,75/100 = 4,62
	 
	 

	5
	Đắp đất làm bờ bao ngăn nước thủy triều
	m3
	8,40

	
	3,5*4*4*0,5*0,3 = 8,4
	 
	 

	6
	Vét bùn lẫn rác bằng thủ công
	m3
	3,60

	
	3*3*0,1*4 = 3,6
	 
	 

	7
	Đào đất đến cao độ thi công bằng thủ công
	m3
	54,40

	
	V=1/3H x (S1 + S2 + SQRT 1 x S2)
	 
	 

	
	4*(1/3*1,2*((3*3)+(2,5*2,5)+18,75)) = 54,4
	 
	 

	8
	SXLD cốt thép cổ móng các loại h<=4m
	tấn
	0,3163

	
	316,25/1000 = 0,3163
	 
	 

	9
	Lắp đặt va tháo dỡ ván khuôn cho cổ móng
	100m2
	0,3168

	
	0,9*2,2*4*4/100 = 0,3168
	 
	 

	10
	Đục bê tông cổ móng
	m3
	4,9280

	
	(0,9*0,9-0,5*0,5)*2,2*4 = 4,928
	 
	 

	11
	Quét sikadur 732 liên kết giữa bê tông mới và bê tông cũ
	m2
	17,60

	
	0,5*2,2*4*4 = 17,6
	 
	 

	12
	Bê tông cổ móng đá 1x2, M250
	m3
	4,9280

	
	(0,9*0,9-0,5*0,5)*2,2*4 = 4,928
	 
	 

	13
	Phụ gia chống ăn mòn cho bê tông ( 10% trọng lượng xi măng )
	 
	152,0411

	
	308,525*4,928*10% = 152,0411
	 
	 

	14
	Đắp đất hố móng
	m3
	50,5120

	
	54,4-(0,9*0,9*1,2*4) = 50,512
	 
	 

	15
	Bốc xếp vật liệu rời lên phương tiện vận chuyển bằng thủ công - cát các loại
	m3
	27,0216

	
	24,4+2,6216 = 27,0216
	 
	 

	16
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m tiếp theo - Cát các loại
	m3
	27,0216

	
	27,0216
	 
	 

	17
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly 90m tiếp theo từ đường vào vị trí thi công (400m-300m-10m đầu) - Cát các loại
	m3
	27,0216

	
	27,0216
	 
	 

	18
	Bốc xếp vật liệu rời lên phương tiện vận chuyển bằng thủ công - sỏi, đá dăm các loại
	m3
	4,3188

	
	4,3188 = 4,3188
	 
	 

	19
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Sỏi, đá dăm các loại
	m3
	4,3188

	
	4,3188
	 
	 

	20
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly 90m tiếp theo từ đường vào vị trí thi công (400m-300m-10m đầu) - Sỏi, đá dăm các loại
	m3
	4,3188

	
	4,3188
	 
	 

	21
	Bốc lên bằng thủ công - xi măng bao
	tấn
	1,5204

	
	1520,4112/1000 = 1,5204
	 
	 

	22
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Xi măng bao
	tấn
	1,5204

	
	1,5204
	 
	 

	23
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly 90m tiếp theo từ đường vào vị trí thi công (400m-300m-10m đầu) - Xi măng bao
	tấn
	1,5204

	
	1,5204
	 
	 

	24
	Bốc xuống bằng thủ công - xi măng bao
	tấn
	1,5204

	
	1,5204
	 
	 

	25
	Bốc lên bằng thủ công - thép các loại
	tấn
	0,3256

	
	(2,9353+322,626)/1000 = 0,3256
	 
	 

	26
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Sắt thép các loại
	tấn
	0,3256

	
	0,3256
	 
	 

	27
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly 90m tiếp theo từ đường vào vị trí thi công (400m-300m-10m đầu) - Sắt thép các loại
	tấn
	0,3256

	
	0,3256
	 
	 

	28
	Bốc xuống bằng thủ công - thép các loại
	tấn
	0,3256

	
	0,3256
	 
	 

	VI
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	VI.1
	Hạng mục: Sửa chữa cổ móng cột bị nứt do tác động môi trường tại vị trí 04 (Khối lượng cho 1 vị trí)
	 
	 

	1
	Đóng 1 lớp cừ tràm làm bãi chứa vật liệu, mật độ 11 cây/ 1md, cừ 8-10 dài 4m
	100m
	10,7250

	
	Đoạn cọc ngập trong đất : (5+8)*2*11*3/100 = 8,58
	 
	 

	
	Đoạn cọc không ngập trong đất : (5+8)*2*11*1*0,75/100 = 2,145
	 
	 

	2
	Rải lưới đen bao xung quanh bãi tập kết vật liệu
	100m2
	0,260

	
	(5+8)*2*1/100 = 0,26
	 
	 

	3
	Cung cấp và đắp cát làm bãi tập kết vật tư và máy móc thiết bị thi công
	m3
	20,0

	
	8*5*0,5 = 20
	 
	 

	4
	Đóng 2 lớp cọc tràm D8-10 cm bằng thủ công, chiều dài cọc <= 2,5m vào đất cấp II (11 cây/md) trước khi đắp đất làm bờ bao ngăn nước thủy triều
	100m
	29,260

	
	Đoạn cọc ngọ̃p trong đṍt: 3,5*4*4*11*2*2,0/100 = 24,64
	 
	 

	
	Đoạn cọc khụng ngọ̃p trong đṍt: 3,5*4*4*11*2*0,5*0,75/100 = 4,62
	 
	 

	5
	Đắp đất làm bờ bao ngăn nước thủy triều
	m3
	8,40

	
	3,5*4*4*0,5*0,3 = 8,4
	 
	 

	6
	Vét bùn lẫn rác bằng thủ công
	m3
	3,60

	
	3*3*0,1*4 = 3,6
	 
	 

	7
	Đào đất đến cao độ thi công bằng thủ công
	m3
	54,40

	
	V=1/3H x (S1 + S2 + SQRT 1 x S2)
	 
	 

	
	4*(1/3*1,2*((3*3)+(2,5*2,5)+18,75)) = 54,4
	 
	 

	8
	SXLD cốt thép cổ móng các loại h<=4m
	tấn
	0,3163

	
	316,25/1000 = 0,3163
	 
	 

	9
	Lắp đặt va tháo dỡ ván khuôn cho cổ móng
	100m2
	0,3168

	
	0,9*2,2*4*4/100 = 0,3168
	 
	 

	10
	Đục bê tông cổ móng
	m3
	4,9280

	
	(0,9*0,9-0,5*0,5)*2,2*4 = 4,928
	 
	 

	11
	Quét sikadur 732 liên kết giữa bê tông mới và bê tông cũ
	m2
	17,60

	
	0,5*2,2*4*4 = 17,6
	 
	 

	12
	Bê tông cổ móng đá 1x2, M250
	m3
	4,9280

	
	(0,9*0,9-0,5*0,5)*2,2*4 = 4,928
	 
	 

	13
	Phụ gia chống ăn mòn cho bê tông ( 10% trọng lượng xi măng )
	 
	152,0411

	
	308,525*4,928*10% = 152,0411
	 
	 

	14
	Đắp đất hố móng
	m3
	50,5120

	
	54,4-(0,9*0,9*1,2*4) = 50,512
	 
	 

	15
	Bốc xếp vật liệu rời lên phương tiện vận chuyển bằng thủ công - cát các loại
	m3
	27,0216

	
	24,4+2,6216 = 27,0216
	 
	 

	16
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m tiếp theo - Cát các loại
	m3
	27,0216

	
	27,0216
	 
	 

	17
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly 690m tiếp theo từ đường vào vị trí thi công (1000m-300m-10m đầu) - Cát các loại
	m3
	27,0216

	
	27,0216
	 
	 

	18
	Bốc xếp vật liệu rời lên phương tiện vận chuyển bằng thủ công - sỏi, đá dăm các loại
	m3
	4,3188

	
	4,3188 = 4,3188
	 
	 

	19
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Sỏi, đá dăm các loại
	m3
	4,3188

	
	4,3188
	 
	 

	20
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly 690m tiếp theo từ đường vào vị trí thi công (1000m-300m-10m đầu) - Sỏi, đá dăm các loại
	m3
	4,3188

	
	4,3188
	 
	 

	21
	Bốc lên bằng thủ công - xi măng bao
	tấn
	1,5204

	
	1520,4112/1000 = 1,5204
	 
	 

	22
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Xi măng bao
	tấn
	1,5204

	
	1,5204
	 
	 

	23
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly 690m tiếp theo từ đường vào vị trí thi công (1000m-300m-10m đầu) - Xi măng bao
	tấn
	1,5204

	
	1,5204
	 
	 

	24
	Bốc xuống bằng thủ công - xi măng bao
	tấn
	1,5204

	
	1,5204
	 
	 

	25
	Bốc lên bằng thủ công - thép các loại
	tấn
	0,3256

	
	(2,9353+322,626)/1000 = 0,3256
	 
	 

	26
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Sắt thép các loại
	tấn
	0,3256

	
	0,3256
	 
	 

	27
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly 690m tiếp theo từ đường vào vị trí thi công (1000m-300m-10m đầu) - Sắt thép các loại
	tấn
	0,3256

	
	0,3256
	 
	 

	28
	Bốc xuống bằng thủ công - thép các loại
	tấn
	0,3256

	
	0,3256
	 
	 

	
	
	
	

	VI.2
	Hạng mục: Sửa chữa cổ móng cột bị nứt do tác động môi trường tại vị trí 28 (Khối lượng cho 1 vị trí)
	 
	 

	1
	Đóng 1 lớp cừ tràm làm bãi chứa vật liệu, mật độ 11 cây/ 1md, cừ 8-10 dài 4m
	100m
	10,7250

	
	Đoạn cọc ngập trong đất : (5+8)*2*11*3/100 = 8,58
	 
	 

	
	Đoạn cọc không ngập trong đất : (5+8)*2*11*1*0,75/100 = 2,145
	 
	 

	2
	Rải lưới đen bao xung quanh bãi tập kết vật liệu
	100m2
	0,260

	
	(5+8)*2*1/100 = 0,26
	 
	 

	3
	Cung cấp và đắp cát làm bãi tập kết vật tư và máy móc thiết bị thi công
	m3
	20,0

	
	8*5*0,5 = 20
	 
	 

	4
	Đóng 2 lớp cọc tràm D8-10 cm bằng thủ công, chiều dài cọc <= 2,5m vào đất cấp II (11 cây/md) trước khi đắp đất làm bờ bao ngăn nước thủy triều
	100m
	29,260

	
	Đoạn cọc ngập trong đất: 3,5*4*4*11*2*2,0/100 = 24,64
	 
	 

	
	Đoạn cọc không ngập trong đất: 3,5*4*4*11*2*0,5*0,75/100 = 4,62
	 
	 

	5
	Đắp đất làm bờ bao ngăn nước thủy triều
	m3
	8,40

	
	3,5*4*4*0,5*0,3 = 8,4
	 
	 

	6
	Vét bùn lẫn rác bằng thủ công
	m3
	3,60

	
	3*3*0,1*4 = 3,6
	 
	 

	7
	Đào đất đến cao độ thi công bằng thủ công
	m3
	54,40

	
	V=1/3H x (S1 + S2 + SQRT 1 x S2)
	 
	 

	
	4*(1/3*1,2*((3*3)+(2,5*2,5)+18,75)) = 54,4
	 
	 

	8
	SXLD cốt thép cổ móng các loại h<=4m
	tấn
	0,3061

	
	306,14/1000 = 0,3061
	 
	 

	9
	Lắp đặt va tháo dỡ ván khuôn cho cổ móng
	100m2
	0,2816

	
	0,8*2,2*4*4/100 = 0,2816
	 
	 

	10
	Đục bê tông cổ móng
	m3
	4,2240

	
	(0,8*0,8-0,4*0,4)*2,2*4 = 4,224
	 
	 

	11
	Quét sikadur 732 liên kết giữa bê tông mới và bê tông cũ
	1m2
	14,080

	
	0,4*2,2*4*4 = 14,08
	 
	 

	12
	Bê tông cổ móng đá 1x2, M250
	m3
	4,2240

	
	(0,8*0,8-0,4*0,4)*2,2*4 = 4,224
	 
	 

	13
	Phụ gia chống ăn mòn cho bê tông ( 10% trọng lượng xi măng )
	kg
	136,2446

	
	308,525*4,416*10% = 136,2446
	 
	 

	14
	Đắp đất hố móng
	m3
	51,4280

	
	54,5-(0,8*0,8*1,2*4) = 51,428
	 
	 

	15
	Bốc xếp vật liệu rời lên phương tiện vận chuyển bằng thủ công - cát các loại
	m3
	26,6471

	
	24,4+2,2471 = 26,6471
	 
	 

	16
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m tiếp theo - Cát các loại
	m3
	26,6471

	
	26,6471
	 
	 

	17
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly 890m tiếp theo từ đường vào vị trí thi công (1200m-300m-10m đầu) - Cát các loại
	m3
	26,6471

	
	26,6471
	 
	 

	18
	Bốc xếp vật liệu rời lên phương tiện vận chuyển bằng thủ công - sỏi, đá dăm các loại
	m3
	3,7018

	
	3,7018 = 3,7018
	 
	 

	19
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Sỏi, đá dăm các loại
	m3
	3,7018

	
	3,7018
	 
	 

	20
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly 890m tiếp theo từ đường vào vị trí thi công (1200m-300m-10m đầu) - Sỏi, đá dăm các loại
	m3
	3,7018

	
	3,7018
	 
	 

	21
	Bốc lên bằng thủ công - xi măng bao
	tấn
	1,3032

	
	1303,2096/1000 = 1,3032
	 
	 

	22
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Xi măng bao
	tấn
	1,3032

	
	1,3032
	 
	 

	23
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly 890m tiếp theo từ đường vào vị trí thi công (1200m-300m-10m đầu) - Xi măng bao
	tấn
	1,3032

	
	1,3032
	 
	 

	24
	Bốc xuống bằng thủ công - xi măng bao
	tấn
	1,3032

	
	1,3032
	 
	 

	25
	Bốc lên bằng thủ công - thép các loại
	tấn
	0,3151

	
	(2,8406+312,222)/1000 = 0,3151
	 
	 

	26
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Sắt thép các loại
	tấn
	0,3151

	
	0,3151
	 
	 

	27
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly 890m tiếp theo từ đường vào vị trí thi công (1200m-300m-10m đầu) - Sắt thép các loại
	tấn
	0,3151

	
	0,3151
	 
	 

	28
	Bốc xuống bằng thủ công - thép các loại
	tấn
	0,3151

	
	0,3151
	 
	 

	
	
	
	

	VI.3
	Hạng mục: Sửa chữa cổ móng cột bị nứt do tác động môi trường tại vị trí 30, 33, 34, 35 (Khối lượng cho 1 vị trí)
	 
	 

	1
	Đóng 1 lớp cừ tràm làm bãi chứa vật liệu, mật độ 11 cây/ 1md, cừ 8-10 dài 4m
	100m
	10,7250

	
	Đoạn cọc ngập trong đất : (5+8)*2*11*3/100 = 8,58
	 
	 

	
	Đoạn cọc không ngập trong đất : (5+8)*2*11*1*0,75/100 = 2,145
	 
	 

	2
	Rải lưới đen bao xung quanh bãi tập kết vật liệu
	100m2
	0,260

	
	(5+8)*2*1/100 = 0,26
	 
	 

	3
	Cung cấp và đắp cát làm bãi tập kết vật tư và máy móc thiết bị thi công
	m3
	20,0

	
	8*5*0,5 = 20
	 
	 

	4
	Đóng 2 lớp cọc tràm D8-10 cm bằng thủ công, chiều dài cọc <= 2,5m vào đất cấp II (11 cây/md) trước khi đắp đất làm bờ bao ngăn nước thủy triều
	100m
	29,260

	
	Đoạn cọc ngọ̃p trong đṍt: 3,5*4*4*11*2*2,0/100 = 24,64
	 
	 

	
	Đoạn cọc khụng ngọ̃p trong đṍt: 3,5*4*4*11*2*0,5*0,75/100 = 4,62
	 
	 

	5
	Đắp đất làm bờ bao ngăn nước thủy triều
	m3
	8,40

	
	3,5*4*4*0,5*0,3 = 8,4
	 
	 

	6
	Vét bùn lẫn rác bằng thủ công
	m3
	3,60

	
	3*3*0,1*4 = 3,6
	 
	 

	7
	Đào đất đến cao độ thi công bằng thủ công
	m3
	54,40

	
	V=1/3H x (S1 + S2 + SQRT 1 x S2)
	 
	 

	
	4*(1/3*1,2*((3*3)+(2,5*2,5)+18,75)) = 54,4
	 
	 

	8
	SXLD cốt thép cổ móng các loại h<=4m
	tấn
	0,3061

	
	306,14/1000 = 0,3061
	 
	 

	9
	Lắp đặt va tháo dỡ ván khuôn cho cổ móng
	100m2
	0,2816

	
	0,8*2,2*4*4/100 = 0,2816
	 
	 

	10
	Đục bê tông cổ móng
	m3
	4,2240

	
	(0,8*0,8-0,4*0,4)*2,2*4 = 4,224
	 
	 

	11
	Quét sikadur 732 liên kết giữa bê tông mới và bê tông cũ
	m2
	14,080

	
	0,4*2,2*4*4 = 14,08
	 
	 

	12
	Bê tông cổ móng đá 1x2, M250
	m3
	4,2240

	
	(0,8*0,8-0,4*0,4)*2,2*4 = 4,224
	 
	 

	13
	Phụ gia chống ăn mòn cho bê tông ( 10% trọng lượng xi măng )
	 
	130,3210

	
	308,525*4,224*10% = 130,321
	 
	 

	14
	Đắp đất hố móng
	m3
	51,3280

	
	54,4-(0,8*0,8*1,2*4) = 51,328
	 
	 

	15
	Bốc xếp vật liệu rời lên phương tiện vận chuyển bằng thủ công - cát các loại
	m3
	26,6471

	
	24,4+2,2471 = 26,6471
	 
	 

	16
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m tiếp theo - Cát các loại
	m3
	26,6471

	
	26,6471
	 
	 

	17
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly 990m tiếp theo từ đường vào vị trí thi công (1300m-300m-10m đầu) - Cát các loại
	m3
	26,6471

	
	26,6471
	 
	 

	18
	Bốc xếp vật liệu rời lên phương tiện vận chuyển bằng thủ công - sỏi, đá dăm các loại
	m3
	3,7018

	
	3,7018 = 3,7018
	 
	 

	19
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Sỏi, đá dăm các loại
	m3
	3,7018

	
	3,7018
	 
	 

	20
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly 990m tiếp theo từ đường vào vị trí thi công (1300m-300m-10m đầu) - Sỏi, đá dăm các loại
	m3
	3,7018

	
	3,7018
	 
	 

	21
	Bốc lên bằng thủ công - xi măng bao
	tấn
	1,3032

	
	1303,2096/1000 = 1,3032
	 
	 

	22
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Xi măng bao
	tấn
	1,3032

	
	1,3032
	 
	 

	23
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly 990m tiếp theo từ đường vào vị trí thi công (1300m-300m-10m đầu) - Xi măng bao
	tấn
	1,3032

	
	1,3032
	 
	 

	24
	Bốc xuống bằng thủ công - xi măng bao
	tấn
	1,3032

	
	1,3032
	 
	 

	25
	Bốc lên bằng thủ công - thép các loại
	tấn
	0,3151

	
	(2,8406+312,222)/1000 = 0,3151
	 
	 

	26
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Sắt thép các loại
	tấn
	0,3151

	
	0,3151
	 
	 

	27
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly 990m tiếp theo từ đường vào vị trí thi công (1300m-300m-10m đầu) - Sắt thép các loại
	tấn
	0,3151

	
	0,3151
	 
	 

	28
	Bốc xuống bằng thủ công - thép các loại
	tấn
	0,3151

	
	0,3151
	 
	 

	
	
	
	

	VII
	Đường dây 220kV Bến Tre - Mỏ Cày  Sửa chữa cổ móng cột bị nứt do tác động môi trường tại 06 vị trí (06 cột): 10, 15, 16, 25, 28, 34
	
	

	VII.1
	Sửa chữa cổ móng cột bị nứt do tác động môi trường tại vị trí 10, 15, 16 (Khối lượng cho 1 vị trí)
	 
	 

	1
	Đóng 1 lớp cừ tràm làm bãi chứa vật liệu, mật độ 11 cây/ 1md, cừ 8-10 dài 4m
	100m
	10,7250

	
	Đoạn cọc ngập trong đất : (5+8)*2*11*3/100 = 8,58
	 
	 

	
	Đoạn cọc không ngập trong đất : (5+8)*2*11*1*0,75/100 = 2,145
	 
	 

	2
	Rải lưới đen bao xung quanh bãi tập kết vật liệu
	100m2
	0,260

	
	(5+8)*2*1/100 = 0,26
	 
	 

	3
	Cung cấp và đắp cát làm bãi tập kết vật tư và máy móc thiết bị thi công
	m3
	20,0

	
	8*5*0,5 = 20
	 
	 

	4
	Đóng 2 lớp cọc tràm D8-10 cm bằng thủ công, chiều dài cọc <= 2,5m vào đất cấp II (11 cây/md) trước khi đắp đất làm bờ bao ngăn nước thủy triều
	100m
	29,260

	
	Đoạn cọc ngọ̃p trong đṍt: 3,5*4*4*11*2*2,0/100 = 24,64
	 
	 

	
	Đoạn cọc khụng ngọ̃p trong đṍt: 3,5*4*4*11*2*0,5*0,75/100 = 4,62
	 
	 

	5
	Đắp đất làm bờ bao ngăn nước thủy triều
	m3
	8,40

	
	3,5*4*4*0,5*0,3 = 8,4
	 
	 

	6
	Vét bùn lẫn rác bằng thủ công
	m3
	3,60

	
	3*3*0,1*4 = 3,6
	 
	 

	7
	Đào đất đến cao độ thi công bằng thủ công
	m3
	36,2667

	
	V=1/3H x (S1 + S2 + SQRT 1 x S2)
	 
	 

	
	4*(1/3*0,8*((3*3)+(2,5*2,5)+18,75)) = 36,2667
	 
	 

	8
	SXLD cốt thép cổ móng các loại h<=4m
	tấn
	0,2670

	
	267,04/1000 = 0,267
	 
	 

	9
	Lắp đặt va tháo dỡ ván khuôn cho cổ móng
	100m2
	0,2880

	
	1,0*1,8*4*4/100 = 0,288
	 
	 

	10
	Đục bê tông cổ móng
	m3
	2,0160

	
	(0,8*0,8-0,6*0,6)*1,8*4 = 2,016
	 
	 

	11
	Quét sikadur 732 liên kết giữa bê tông mới và bê tông cũ
	m2
	17,280

	
	0,6*1,8*4*4 = 17,28
	 
	 

	12
	Bê tông cổ móng đá 1x2, M250
	m3
	4,6080

	
	(1,0*1,0-0,6*0,6)*1,8*4 = 4,608
	 
	 

	13
	Phụ gia chống ăn mòn cho bê tông ( 10% trọng lượng xi măng )
	kg
	142,1683

	
	308,525*4,608*10% = 142,1683
	 
	 

	14
	Đắp đất hố móng
	m3
	33,0667

	
	36,2667-(1,0*1,0*0,8*4) = 33,0667
	 
	 

	15
	Bốc xếp vật liệu rời lên phương tiện vận chuyển bằng thủ công - cát các loại
	m3
	26,8513

	
	24,4+2,4513 = 26,8513
	 
	 

	16
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m tiếp theo - Cát các loại
	m3
	26,8513

	
	26,8513
	 
	 

	17
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly 690m tiếp theo từ đường vào vị trí thi công (1000m-300m-10m đầu) - Cát các loại
	m3
	26,8513

	
	26,8513
	 
	 

	18
	Bốc xếp vật liệu rời lên phương tiện vận chuyển bằng thủ công - sỏi, đá dăm các loại
	m3
	4,0383

	
	4,0383 = 4,0383
	 
	 

	19
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Sỏi, đá dăm các loại
	m3
	4,0383

	
	4,0383
	 
	 

	20
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly 690m tiếp theo từ đường vào vị trí thi công (1000m-300m-10m đầu) - Sỏi, đá dăm các loại
	m3
	4,0383

	
	4,0383
	 
	 

	21
	Bốc lên bằng thủ công - xi măng bao
	tấn
	1,4217

	
	1421,6832/1000 = 1,4217
	 
	 

	22
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Xi măng bao
	tấn
	1,4217

	
	1,4217
	 
	 

	23
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly 690m tiếp theo từ đường vào vị trí thi công (1000m-300m-10m đầu) - Xi măng bao
	tấn
	1,4217

	
	1,4217
	 
	 

	24
	Bốc xuống bằng thủ công - xi măng bao
	tấn
	1,4217

	
	1,4217
	 
	 

	25
	Bốc lên bằng thủ công - thép các loại
	tấn
	0,2748

	
	(2,4778+272,34)/1000 = 0,2748
	 
	 

	26
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Sắt thép các loại
	tấn
	0,2748

	
	0,2748
	 
	 

	27
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly 690m tiếp theo từ đường vào vị trí thi công (1000m-300m-10m đầu) - Sắt thép các loại
	tấn
	0,2748

	
	0,2748
	 
	 

	28
	Bốc xuống bằng thủ công - thép các loại
	tấn
	0,2748

	
	0,2748
	 
	 

	
	
	
	

	VII.2
	Sửa chữa cổ móng cột bị nứt do tác động môi trường tại vị trí 25,28, 34 (Khối lượng cho 1 vị trí)
	 
	 

	1
	Đóng 1 lớp cừ tràm làm bãi chứa vật liệu, mật độ 11 cây/ 1md, cừ 8-10 dài 4m
	100m
	10,7250

	
	Đoạn cọc ngập trong đất : (5+8)*2*11*3/100 = 8,58
	 
	 

	
	Đoạn cọc không ngập trong đất : (5+8)*2*11*1*0,75/100 = 2,145
	 
	 

	2
	Rải lưới đen bao xung quanh bãi tập kết vật liệu
	100m2
	0,260

	
	(5+8)*2*1/100 = 0,26
	 
	 

	3
	Cung cấp và đắp cát làm bãi tập kết vật tư và máy móc thiết bị thi công
	m3
	20,0

	
	8*5*0,5 = 20
	 
	 

	4
	Đóng 2 lớp cọc tràm D8-10 cm bằng thủ công, chiều dài cọc <= 2,5m vào đất cấp II (11 cây/md) trước khi đắp đất làm bờ bao ngăn nước thủy triều
	100m
	29,260

	
	Đoạn cọc ngập trong đất: 3,5*4*4*11*2*2,0/100 = 24,64
	 
	 

	
	Đoạn cọc không ngập trong đất: 3,5*4*4*11*2*0,5*0,75/100 = 4,62
	 
	 

	5
	Đắp đất làm bờ bao ngăn nước thủy triều
	m3
	8,40

	
	3,5*4*4*0,5*0,3 = 8,4
	 
	 

	6
	Vét bùn lẫn rác bằng thủ công
	m3
	3,60

	
	3*3*0,1*4 = 3,6
	 
	 

	7
	Đào đất đến cao độ thi công bằng thủ công
	m3
	36,2667

	
	V=1/3H x (S1 + S2 + SQRT 1 x S2)
	 
	 

	
	4*(1/3*0,8*((3*3)+(2,5*2,5)+18,75)) = 36,2667
	 
	 

	8
	SXLD cốt thép cổ móng các loại h<=4m
	tấn
	0,2670

	
	267,04/1000 = 0,267
	 
	 

	9
	Lắp đặt va tháo dỡ ván khuôn cho cổ móng
	100m2
	0,2880

	
	1,0*1,8*4*4/100 = 0,288
	 
	 

	10
	Đục bê tông cổ móng
	m3
	2,0160

	
	(0,8*0,8-0,6*0,6)*1,8*4 = 2,016
	 
	 

	11
	Quét sikadur 732 liên kết giữa bê tông mới và bê tông cũ
	m2
	17,280

	
	0,6*1,8*4*4 = 17,28
	 
	 

	12
	Bê tông cổ móng đá 1x2, M250
	m3
	4,6080

	
	(1,0*1,0-0,6*0,6)*1,8*4 = 4,608
	 
	 

	13
	Phụ gia chống ăn mòn cho bê tông ( 10% trọng lượng xi măng )
	kg
	142,1683

	
	308,525*4,608*10% = 142,1683
	 
	 

	14
	Đắp đất hố móng
	m3
	33,0667

	
	36,2667-(1,0*1,0*0,8*4) = 33,0667
	 
	 

	15
	Bốc xếp vật liệu rời lên phương tiện vận chuyển bằng thủ công - cát các loại
	m3
	26,8513

	
	24,4+2,4513 = 26,8513
	 
	 

	16
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m tiếp theo - Cát các loại
	m3
	26,8513

	
	26,8513
	 
	 

	17
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly 490m tiếp theo từ đường vào vị trí thi công (800m-300m-10m đầu) - Cát các loại
	m3
	26,8513

	
	26,8513
	 
	 

	18
	Bốc xếp vật liệu rời lên phương tiện vận chuyển bằng thủ công - sỏi, đá dăm các loại
	m3
	4,0383

	
	4,0383 = 4,0383
	 
	 

	19
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Sỏi, đá dăm các loại
	m3
	4,0383

	
	4,0383
	 
	 

	20
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly 490m tiếp theo từ đường vào vị trí thi công (800m-300m-10m đầu) - Sỏi, đá dăm các loại
	m3
	4,0383

	
	4,0383
	 
	 

	21
	Bốc lên bằng thủ công - xi măng bao
	tấn
	1,4217

	
	1421,6832/1000 = 1,4217
	 
	 

	22
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Xi măng bao
	tấn
	1,4217

	
	1,4217
	 
	 

	23
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly 490m tiếp theo từ đường vào vị trí thi công (800m-300m-10m đầu) - Xi măng bao
	tấn
	1,4217

	
	1,4217
	 
	 

	24
	Bốc xuống bằng thủ công - xi măng bao
	tấn
	1,4217

	
	1,4217
	 
	 

	25
	Bốc lên bằng thủ công - thép các loại
	tấn
	0,2748

	
	(2,4778+272,34)/1000 = 0,2748
	 
	 

	26
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Sắt thép các loại
	tấn
	0,2748

	
	0,2748
	 
	 

	27
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly 490m tiếp theo từ đường vào vị trí thi công (800m-300m-10m đầu) - Sắt thép các loại
	tấn
	0,2748

	
	0,2748
	 
	 

	28
	Bốc xuống bằng thủ công - thép các loại
	tấn
	0,2748

	
	0,2748
	 
	 

	
	
	
	

	VIII
	Đường dây 220kV Long An - Mỹ Tho   Sửa chữa cổ móng cột bị nứt do tác động môi trường tại 03 vị trí (03 cột): 44, 63, 75 (Khối lượng cho 1 vị trí)
	
	

	1
	Đóng 1 lớp cừ tràm làm bãi chứa vật liệu, mật độ 11 cây/ 1md, cừ 8-10 dài 4m
	100m
	10,7250

	
	Đoạn cọc ngập trong đất : (5+8)*2*11*3/100 = 8,58
	 
	 

	
	Đoạn cọc không ngập trong đất : (5+8)*2*11*1*0,75/100 = 2,145
	 
	 

	2
	Rải lưới đen bao xung quanh bãi tập kết vật liệu
	100m2
	0,260

	
	(5+8)*2*1/100 = 0,26
	 
	 

	3
	Cung cấp và đắp cát làm bãi tập kết vật tư và máy móc thiết bị thi công
	m3
	20,0

	
	8*5*0,5 = 20
	 
	 

	4
	Đóng 2 lớp cọc tràm D8-10 cm bằng thủ công, chiều dài cọc <= 2,5m vào đất cấp II (11 cây/md)
	100m
	29,260

	
	Đoạn cọc ngập trong đất: 3,5*4*4*11*2*2,0/100 = 24,64
	 
	 

	
	Đoạn cọc không ngập trong đất: 3,5*4*4*11*2*0,5*0,75/100 = 4,62
	 
	 

	5
	Đắp đất làm bờ bao ngăn nước thủy triều
	m3
	8,40

	
	3,5*4*4*0,5*0,3 = 8,4
	 
	 

	6
	Vét bùn lẫn rác bằng thủ công
	m3
	3,60

	
	3*3*0,1*4 = 3,6
	 
	 

	7
	Đào đất đến cao độ thi công bằng thủ công
	m3
	31,7333

	
	V=1/3H x (S1 + S2 + SQRT 1 x S2)
	 
	 

	
	4*(1/3*0,7*((3*3)+(2,5*2,5)+18,75)) = 31,7333
	 
	 

	8
	SXLD cốt thép cổ móng các loại h<=4m
	tấn
	0,3495

	
	349,46/1000 = 0,3495
	 
	 

	9
	Lắp đặt va tháo dỡ ván khuôn cho cổ móng
	100m2
	0,3360

	
	1,0*2,1*4*4/100 = 0,336
	 
	 

	10
	Đục bê tông cổ móng
	m3
	2,3520

	
	(0,8*0,8-0,6*0,6)*2,1*4 = 2,352
	 
	 

	11
	Quét sikadur 732 liên kết giữa bê tông mới và bê tông cũ
	m2
	20,160

	
	0,6*2,1*4*4 = 20,16
	 
	 

	12
	Bê tông cổ móng đá 1x2, M250
	m3
	5,3760

	
	(1,0*1,0-0,6*0,6)*2,1*4 = 5,376
	 
	 

	13
	Phụ gia chống ăn mòn cho bê tông ( 10% trọng lượng xi măng )
	 
	165,8630

	
	308,525*5,376*10% = 165,863
	 
	 

	14
	Đắp đất hố móng
	m3
	28,9333

	
	31,7333-(1,0*1,0*0,7*4) = 28,9333
	 
	 

	15
	Bốc xếp vật liệu rời lên phương tiện vận chuyển bằng thủ công - cát các loại
	m3
	27,2599

	
	24,4+2,8599 = 27,2599
	 
	 

	16
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m tiếp theo - Cát các loại
	m3
	27,2599

	
	27,2599
	 
	 

	17
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly 190m tiếp theo từ đường vào vị trí thi công (500m-300m-10m đầu) - Cát các loại
	m3
	27,2599

	
	27,2599
	 
	 

	18
	Bốc xếp vật liệu rời lên phương tiện vận chuyển bằng thủ công - sỏi, đá dăm các loại
	m3
	4,7114

	
	4,7114 = 4,7114
	 
	 

	19
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Sỏi, đá dăm các loại
	m3
	4,7114

	
	4,7114
	 
	 

	20
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly 190m tiếp theo từ đường vào vị trí thi công (500m-300m-10m đầu) - Sỏi, đá dăm các loại
	m3
	4,7114

	
	4,7114
	 
	 

	21
	Bốc lên bằng thủ công - xi măng bao
	tấn
	1,6856

	
	1685,6304/1000 = 1,6856
	 
	 

	22
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Xi măng bao
	tấn
	1,6856

	
	1,6856
	 
	 

	23
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly 190m tiếp theo từ đường vào vị trí thi công (500m-300m-10m đầu) - Xi măng bao
	tấn
	1,6856

	
	1,6856
	 
	 

	24
	Bốc xuống bằng thủ công - xi măng bao
	tấn
	1,6856

	
	1,6856
	 
	 

	25
	Bốc lên bằng thủ công - thép các loại
	tấn
	0,3597

	
	(3,2434+356,49)/1000 = 0,3597
	 
	 

	26
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Sắt thép các loại
	tấn
	0,3597

	
	0,3597
	 
	 

	27
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly 190m tiếp theo từ đường vào vị trí thi công (500m-300m-10m đầu) - Sắt thép các loại
	tấn
	0,3597

	
	0,3597
	 
	 

	28
	Bốc xuống bằng thủ công - thép các loại
	tấn
	0,3597

	
	0,3597
	 
	 

	IX
	Đường dây 220kV NMĐ Cà Mau - Ô Môn 2  Sửa chữa móng cột bị sạt lở, ngập nước vị trí: Cột 180, 198
	
	

	IX.1
	Tên hạng mục: Đắp đất bổ sung thiếu đất móng cột 180 không đảm bảo vận hành
	 
	 

	1
	Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) D8-10 cm bằng thủ công, chiều dài cọc > 2,5m vào bùn
	100m
	77,220

	
	(12+14)*2*3*11*4,5/100 = 77,22
	 
	 

	2
	Đắp cát công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,85
	100m3
	0,840

	
	12*14*0,5/100 = 0,84
	 
	 

	3
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Cọc gỗ, cừ tràm
	100 cây
	17,160

	
	77,22/4,5 = 17,16
	 
	 

	4
	Bơm cát san lấp mặt bằng phương tiện thủy (tàu hoặc sà lan), cự ly vận chuyển <= 1,5km
	100m3
	0,840

	
	12*14*0,5/100 = 0,84
	 
	 

	5
	Vận chuyển gỗ các loại bằng ô tô vận tải thùng 20T, cự ly vận chuyển <= 10km
	10 tấn/1km
	0,0546

	
	77,22*100*3,14*0,01*0,01/4*0,9/10 = 0,0546
	 
	 

	
	
	
	

	IX.2
	Tên hạng mục: Đắp đất bổ sung thiếu đất móng cột 198 không đảm bảo vận hành
	 
	 

	1
	Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) D8-10 cm bằng thủ công, chiều dài cọc > 2,5m vào bùn
	100m
	77,220

	
	(12+14)*2*3*11*4,5/100 = 77,22
	 
	 

	2
	Đắp cát công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,85
	100m3
	0,840

	
	12*14*0,5/100 = 0,84
	 
	 

	3
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Cọc gỗ, cừ tràm
	100 cây
	17,160

	
	77,22/4,5 = 17,16
	 
	 

	4
	Bơm cát san lấp mặt bằng phương tiện thủy (tàu hoặc sà lan), cự ly vận chuyển <= 1,5km, độ chặt k =0,9 (Theo ĐM 916/Đ-UBND ngày 17/4/2019)
	100m3
	0,840

	
	12*14*0,5/100 = 0,84
	 
	 

	5
	Vận chuyển gỗ các loại bằng ô tô vận tải thùng 7T, cự ly vận chuyển <= 10km
	10 tấn/1km
	0,0546

	
	77,22*100*3,14*0,01*0,01/4*0,9/10 = 0,0546
	 
	 

	X
	Đường dây 220kV NMĐ Cà Mau  – Rạch Giá 2&3 Sửa chữa móng cột bị sạt lở, ngập nước vị trí: Cột 194, 226
	
	

	X.1
	Sửa chữa móng cột bị sạt lở, ngập nước vị trí cột 194
	 
	 

	1
	Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) D8-10 cm bằng thủ công, chiều dài cọc > 2,5m vào bùn
	100m
	81,6750

	
	(13+14,5)*2*3*11*4,5/100 = 81,675
	 
	 

	2
	Đắp cát công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,85
	100m3
	0,9425

	
	13*14,5*0,5/100 = 0,9425
	 
	 

	3
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Cọc gỗ, cừ tràm
	100 cây
	18,150

	
	81,675/4,50 = 18,15
	 
	 

	4
	Bơm cát san lấp mặt bằng phương tiện thủy (tàu hoặc sà lan), cự ly vận chuyển <= 1,5km, độ chặt k =0,9 (Theo ĐM 916/Đ-UBND ngày 17/4/2019)
	100m3
	0,9425

	
	13*14,5*0,5/100 = 0,9425
	 
	 

	5
	Vận chuyển gỗ các loại bằng ô tô vận tải thùng 20T, cự ly vận chuyển <= 10km
	10 tấn/1km
	0,0577

	
	81,675*100*3,14*0,01*0,01/4*0,9/10 = 0,0577
	 
	 

	
	
	
	

	X.2
	Sửa chữa móng cột bị sạt lở, ngập nước vị trí cột 226
	 
	 

	1
	Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) D8-10 cm bằng thủ công, chiều dài cọc > 2,5m vào bùn
	100m
	84,6450

	
	(13,5+15)*2*3*11*4,5/100 = 84,645
	 
	 

	2
	Đắp cát công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,85
	100m3
	1,0125

	
	13,5*15*0,5/100 = 1,0125
	 
	 

	3
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Cọc gỗ, cừ tràm
	100 cây
	18,8120

	
	84,654 /4,5 = 18,812
	 
	 

	4
	Bơm cát san lấp mặt bằng phương tiện thủy (tàu hoặc sà lan), cự ly vận chuyển <= 1,5km, độ chặt k =0,9 (Theo ĐM 916/Đ-UBND ngày 17/4/2019)
	100m3
	1,0125

	
	13,5*15*0,5/100 = 1,0125
	 
	 

	5
	Vận chuyển gỗ các loại bằng ô tô vận tải thùng 20T, cự ly vận chuyển <= 10km
	10 tấn/1km
	0,0598

	
	84,645*100*3,14*0,01*0,01/4*0,9/10 = 0,0598
	 
	 

	XI.
	Đường dây 220kV Rạch Giá (272) - NMĐ Ô Môn (279, 259) Sửa chữa móng cột bị ngập nước, thiếu đất cột 51 không đảm bảo vận hành
	
	

	1
	Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) D8-10 cm bằng thủ công, chiều dài cọc > 2,5m vào bùn
	100m
	55,2420

	
	(8,6+10)*2*3*11*4,5/100 = 55,242
	 
	 

	2
	Đắp cát công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,85
	100m3
	0,430

	
	8,6*10*0,5/100 = 0,43
	 
	 

	3
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Cọc gỗ, cừ tràm
	100 cây
	12,8889

	
	5800/450 = 12,8889
	 
	 

	4
	Bơm cát san lấp mặt bằng phương tiện thủy (tàu hoặc sà lan), cự ly vận chuyển <= 1,5km, độ chặt k =0,9 (Theo ĐM 916/Đ-UBND ngày 17/4/2019)
	100m3
	0,430

	
	8,6*10*0,5/100 = 0,43
	 
	 

	5
	Vận chuyển gỗ các loại bằng ô tô vận tải thùng 7T, cự ly vận chuyển <= 10km
	10 tấn/1km
	0,0390

	
	55,24*100*3,14*0,01*0,01/4*0,9/10 = 0,039
	 
	 

	
	
	
	

	XII.
	Đường dây 220kV NMĐ Cà Mau (273,253) - Rạch Giá (273) Sửa chữa móng cột bị sạt lở, ngập nước vị trí 21
	
	

	1
	Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) D8-10 cm bằng thủ công, chiều dài cọc > 2,5m vào bùn
	100m
	47,520

	
	(3*2+10)*6*11*4,5/100 = 47,52
	 
	 

	2
	Đắp cát công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,85
	100m3
	0,750

	
	10*3*2,5/100 = 0,75
	 
	 

	3
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Cọc gỗ, cừ tràm
	100 cây
	10,560

	
	47,52/4,5 = 10,56
	 
	 

	4
	Bơm cát san lấp mặt bằng phương tiện thủy (tàu hoặc sà lan), cự ly vận chuyển <= 1,5km, độ chặt k =0,9 (Theo ĐM 916/Đ-UBND ngày 17/4/2019)
	100m3
	0,750

	
	10*3*2,5/100 = 0,75
	 
	 

	5
	Vận chuyển gỗ các loại bằng ô tô vận tải thùng 7T, cự ly vận chuyển <= 10km
	10 tấn/1km
	0,0336

	
	47,52*100*3,14*0,01*0,01/4*0,9/10 = 0,0336
	 
	 

	
	
	
	

	XIII.
	Đường dây 220kV Long Thành - Phú Mỹ Kè móng, đắp đất móng cột bị sạt lở tại vị trí 06NRPM, 07NRPM
	
	

	XIII.1
	SỬA CHỮA CHỐNG SẠT LỞ MÓNG CỘT 06 NRPM
	 
	 

	1
	Đóng cọc tre bằng máy đào 0,5m3, chiều dài cọc > 2,5m, đất cấp II
	100m
	70,2240

	
	(13+13,6)/2*4*11*4*3/100 = 70,224
	 
	 

	2
	Đắp cát công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,85
	100m3
	2,5350

	
	13*13*1,5/100 = 2,535
	 
	 

	3
	Bốc lên bằng thủ công - cọc gỗ, cừ tràm
	100 cây
	17,5560

	
	(13+13,6)/2*4*11*3/100 = 17,556
	 
	 

	4
	Bốc xuống bằng thủ công - cọc gỗ, cừ tràm
	100 cây
	17,5560

	
	(13+13,6)/2*4*11*3/100 = 17,556
	 
	 

	5
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Cọc gỗ, cừ tràm
	100 cây
	17,5560

	
	(13+13,6)/2*4*11*3/100 = 17,556
	 
	 

	6
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m tiếp theo - Cọc gỗ, cừ tràm
	100 cây
	17,5560

	
	(13+13,6)/2*4*11*3/100 = 17,556
	 
	 

	7
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Cát các loại
	m3
	253,50

	
	13*13*1,5 = 253,5
	 
	 

	8
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m tiếp theo - Cát các loại
	m3
	253,50

	
	13*13*1,5 = 253,5
	 
	 

	
	
	
	

	XIII.2
	SỬA CHỮA CHỐNG SẠT LỞ MÓNG CỘT 07 NRPM
	 
	 

	1
	Đóng cọc tre bằng máy đào 0,5m3, chiều dài cọc > 2,5m, đất cấp II
	100m
	72,8640

	
	(11+11,6)/2*4*11*4*3/100 = 59,664
	 
	 

	
	(5+5)*11*4*3/100 = 13,2
	 
	 

	2
	Đắp cát công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,85
	100m3
	1,8150

	
	11*11*1,5/100 = 1,815
	 
	 

	3
	Bốc lên bằng thủ công - cọc gỗ, cừ tràm
	100 cây
	18,2160

	
	18,216
	 
	 

	4
	Bốc xuống bằng thủ công - cọc gỗ, cừ tràm
	100 cây
	18,2160

	
	18,216
	 
	 

	5
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Cọc gỗ, cừ tràm
	100 cây
	18,2160

	
	18,216
	 
	 

	6
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m tiếp theo - Cọc gỗ, cừ tràm
	100 cây
	18,2160

	
	18,216
	 
	 

	7
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Cát các loại
	m3
	181,50

	
	11*11*1,5 = 181,5
	 
	 

	8
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m tiếp theo - Cát các loại
	m3
	181,50

	
	11*11*1,5 = 181,5
	 
	 


III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:
· Các bản vẽ thiết kế thi công phải được đọc song song với Quy định kỹ thuật này.
· Bộ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (bộ 3 tập: I, II, III).
· Bộ Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam (bộ 11 tập).
· Ngoài các điều khoản nêu trong điều kiện kỹ thuật, trong quá trình thi công các công việc nêu trong hợp đồng, nhà thầu phải tuân theo các quy chuẩn, quy phạm thi công và nghiệm thu hiện hành của Nhà nước:
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
· Chủ đầu tư chịu trách nhiệm cung cấp cho Nhà thầu toàn bộ hồ sơ bản vẽ thi công của công trình.

· Nhà thầu chịu trách nhiệm nghiên cứu và đảm bảo rằng các hồ sơ, tài liệu do Chủ đầu tư cung cấp là đầy đủ và đáp ứng tất cả công việc để hoàn thành công trình.
· Các công việc của Nhà thầu trên công trường sẽ được giám sát liên tục trong thời gian thực hiện hợp đồng để đảm bảo rằng tất cả khối lượng công việc được thực hiện một cách hoàn chỉnh.

· Nhà thầu phải chỉ định ít nhất 1 cán bộ quản lý và giám sát công trình có trách nhiệm và có đủ kinh nghiệm và trình độ chuyên môn phù hợp làm việc liên tục tại hiện trường để giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng.
· Với đặc điểm là công trình thi công trong điều kiện đường dây cao thế với cấp điện áp ≥ 220KV đang vận hành, nhà thầu phải chỉ định ít nhất 1 cán bộ giám sát an toàn để giám sát liên tục trong quá trình thi công công trình.
· Nhà thầu phải đảm bảo rằng Chủ đầu tư có thể liên hệ bằng điện thoại bất cứ lúc nào trong thời gian tiến hành hợp đồng, bao gồm cả ban đêm và ngày nghỉ, để giải quyết các trường hợp khẩn cấp và các phàn nàn phát sinh trong công việc.
· Chủ đầu tư có quyền chỉ định, vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian thực hiện hợp đồng, một người đại diện hoặc nhiều hơn để thực hiện công việc quản lý và giám sát công trình.
· Cán bộ quản lý và giám sát công trình của Chủ đầu tư có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, xác định khối lượng và chất lượng các công việc do Nhà thầu  thực hiện đúng theo thiết kế và các qui trình qui phạm chuyên ngành hiện hành.
· Cán bộ quản lý và giám sát công trình của Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu sửa chữa hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại trong quá trình thi công. Các ý kiến của cán bộ phận giám sát công trình đều phải ghi vào sổ nhật ký công trường của Nhà thầu. Đơn vị thi công phải nghiêm túc chấp hành và tổ chức sửa chữa ngay cho đúng thiết kế.
· Trong một số trường hợp đặc biệt, nếu giữa cán bộ giám sát công trình của Chủ đầu tư và Nhà thầu có các ý kiến khác nhau, không thống nhất biện pháp giải quyết thì cán bộ giám sát công trình và Nhà thầu phải báo cáo ngay cho Chủ đầu tư. Trong trường hợp này Chủ đầu tư phải đến ngay hiện trường để xem xét và giải quyết cụ thể.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):
	Nhà thầu chịu trách nhiệm cung cấp toàn bộ các vật tư, thiết bị, dụng cụ thi công công trình. 
BẢNG KÊ KHAI CÁC LOẠI VẬT TƯ CHỦ YẾU
Nhà thầu phải chào vào cột “Phần chào của nhà thầu” tên cụ thể của nhà sản xuất vật liệu (hoặc địa phương khai thác, cung cấp) kiểu loại, xuất xứ; đính kèm hồ sơ đặc tính kỹ thuật đảm bảo đạt số lượng, quy cách, thông số kỹ thuật thiết kế và yêu cầu cơ bản
	STT
	TÊN VẬT TƯ
	QUY CÁCH
	YÊU CẦU CƠ BẢN
	PHẦN CHÀO CỦA NHÀ THẦU

	1
	Sắt tròn các loại
	Theo bản vẽ thiết kế
	Đạt TCVN 1651-1:2018
	

	2
	Xi măng 
	PCB40
	Đạt TCVN 2682:2020
	

	3
	Cát vàng
	Cát đổ bê tông
	Cát sạch, không nhiễm mặn đạt TCVN 7570:2006
	

	4
	Đá các loại
	1x2, 4x6
	Đạt TCVN 7570:2006
	

	5
	Phụ gia chống xâm thực
	Chống xâm thực cho bê tông
	Sika PP1 hoặc tương đương
	



4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt: 
· Sơ đồ tổ chức công trường, tổng mặt bằng tổ chức thi công.
· Thuyết minh và biện pháp tổ chức thi công.
· Trình tự thi công.
· Các yêu cầu về tổ chức thực hiện: Nhằm đảm bảo công trình được thực hiện hoàn chỉnh, đạt chất lượng và đáp ứng được các điều kiện cao về kỹ thuật, về bảo vệ môi trường và mỹ quan, Nhà thầu chịu trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ thiết kế, kiểm tra hiện trường thi công và đề xuất trong hồ sơ dự thầu việc áp dụng các biện pháp tổ chức và giải pháp kinh tế kỹ thuật để thực hiện công trình.
· Qui trình thi công: Nhà thầu chịu trách nhiệm lập qui trình thi công theo đúng yêu cầu kỹ thuật nhằm đảm bảo chất lượng cho từng loại công việc của từng hạng mục công trình trong hợp đồng.
5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn: Không áp dụng
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có):
· Trình bày các biện pháp an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ
* An ninh trật tự
* Phòng chống cháy nổ: 
· Ngăn ngừa sự hình thành môi trường cháy
· Biện pháp phòng cháy
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
· Trình bày các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường
* Biện pháp bảo vệ môi trường
· Yêu cầu chung
· Phòng chống gây mất vệ sinh, ô nhiễm cho khu vực thi công và xung quanh. 
· Chiếu sáng trong xây dựng
· Chống tiếng ồn trong xây dựng
* Xử lý chất thải
8. Yêu cầu về an toàn lao động:
Trình bày các biện pháp an toàn lao động:
· Tổ chức bộ máy bảo hộ lao động và an toàn lao động.
· Các nội quy an toàn lao động
· Biện pháp cấp cứu tai nạn lao động
· Công tác huấn luyện an toàn lao động
· Công tác kiểm tra an toàn lao động
· Các yêu cầu khác:
· An toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị là yêu cầu hàng đầu của Chủ đầu tư đối với Nhà thầu.

· Nhà thầu phải chỉ định ít nhất một kỹ sư an toàn cho công trình và bố trí đầy đủ giám sát an toàn cho từng nhóm công tác tại hiện trường.
· Kỹ sư an toàn và người giám sát an toàn phải thông thạo tất cả các qui luật về điện, về xây dựng, các qui trình kỹ thuật an toàn cũng như các phương tiện khác để tránh rủi ro tại nơi thực hiện công việc trong hợp đồng.
· Tất cả các công nhân, các nhóm phải thực hiện các công việc trong hợp đồng đều phải được huấn luyện, hướng dẫn đầy đủ các qui trình, qui định về kỹ thuật an toàn điện... và được kiểm tra, xác nhận đảm bảo tiêu chuẩn về an toàn của cấp có thẩm quyền theo đúng qui định hiện hành.
· Tổng quan, trong quá trình thi công, Nhà thầu chịu trách nhiệm:
+ Tổ chức thực hiện đầy đủ thủ tục cho phép làm việc, qui định giám sát an toàn trong lúc làm việc, thủ tục nghỉ giải lao, kết thúc công tác và bàn giao... đúng qui định trong qui trình kỹ thuật an toàn điện.
+ Tổ chức thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn trong quá trình thi công để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị.
+ Nghiêm chỉnh tổ chức thực hiện các biện pháp thi công theo yêu cầu kỹ thuật của từng loại công tác trong qui trình thi công.
+ Sửa chữa, hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại cho đúng thiết kế do cán bộ giám sát công trình của Chủ đầu tư phát hiện.
+ Giám đốc Nhà thầu phải trực tiếp kiểm tra khối lượng và chất lượng toàn bộ công việc mà nhóm công tác đã thực hiện để có biện pháp xử lý, hoàn chỉnh ngay trong ngày công tác.
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
· Số lượng công nhân tham gia thi công công trình
· Số lượng và chủng loại thiết bị chính
· Chất lượng
· Tiến độ, thời gian huy động
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: 
- Các yêu cầu về tổ chức thực hiện: Nhằm đảm bảo công trình được thực hiện hoàn chỉnh, đạt chất lượng và đáp ứng được các điều kiện cao về kỹ thuật, về bảo vệ môi trường và mỹ quan, Nhà thầu chịu trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ thiết kế, kiểm tra hiện trường thi công và đề xuất trong hồ sơ dự thầu việc áp dụng các biện pháp tổ chức và giải pháp kinh tế kỹ thuật để thực hiện công trình.
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:
· Quy trình kiểm tra chất lượng;
· Cơ sở vật chất, trang thiết bị kiểm tra chất lượng.
· Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014.
· Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xây dựng số 62/2020/QH14.
· Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
· TCVN 5637-1991: Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng, nguyên tắc cơ bản.
· TCVN 4055-1985: Tổ chức thi công.
· TCXDVN 371- 2006: Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng
· Quy định giám sát thi công và nghiệm thu các công trình trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia ban hành theo Quyết định số 916/QĐ-EVNNPT ngày 01/06/2025 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.
· Tuân thủ các quy định pháp lý hiện hành khác
12. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu các đơn vị đưa ra các nội dung như sau:
- Trách nhiệm xin các giấy phép cần thiết của các cơ quan thẩm quyền.
+ Trách nhiệm của Chủ đầu tư: Hỗ trợ đơn vị thi công về mặt pháp lý 
+ Trách nhiệm của Nhà thầu: Thực hiện xin cấp giấy phép thi công công trình (nếu có) theo qui định của pháp luật và nhà thầu phải tính chi phí này vào giá dự thầu của nhà thầu
· Trước khi bắt đầu công việc, Nhà thầu chịu trách nhiệm thông báo cho các cơ quan hữu quan về tất cả các công việc sẽ thực hiện và xin giấy phép (nếu có) theo đúng qui định hiện hành và thanh toán các lệ phí cấp phép (nếu có).
· Bất kỳ các phạt vạ nào tới Chủ đầu tư do các hoạt động của Nhà thầu sẽ qui cho Nhà thầu. Chủ đầu tư sẽ khấu trừ số tiền phạt nói trên vào sổ thanh toán cho Nhà thầu.
- Yêu cầu về đền bù thi công (đường vào thi công, mặt bằng phục vụ thi công):
+ Phạm vi công việc thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư: Hỗ trợ đơn vị thi công về các văn bản pháp lý
+ Phạm vi công việc thuộc trách nhiệm của Nhà thầu: Thực hiện thỏa thuận và chi trả tiền đền bù và nhà thầu phải tính chi phí này vào giá dự thầu của nhà thầu
- Các công trình tạm: Nhà thầu mô tả các công trình tạm được nhà thầu sử dụng phù hợp với biện pháp thi công của Nhà thầu và nhà thầu phải tính chi phí này vào giá dự thầu của nhà thầu.
- Trách nhiệm khảo sát hiện trường:
+ Trách nhiệm của Chủ đầu tư: Hỗ trợ đơn vị thi công đến vị trí móng
+ Trách nhiệm của Nhà thầu: Phải triển khai khảo sát hiện trường, đo đạt hiện trạng để làm cơ sở lập biện pháp thi công và phương án thi công cho công trình đảm bảo vận hành an toàn cho vị trí móng trụ đường dây 220kV như trên và nhà thầu phải tính chi phí này vào giá dự thầu của nhà thầu.
IV. Các bản vẽ 
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây (đính kèm):
	STT
	Ký hiệu
	Tên bản vẽ
	Phiên bản/ngày phát hành

	1
	Đường dây 220kV Sông Mây - Long Bình Sửa chữa móng cột bị ngập nước vị trí 47
	
	

	2
	Đường dây 220kV Thủ Đức - Hóc Môn & Thủ Đức - Hiệp Bình Phước Sửa chữa móng cột bị ngập nước, bê tông cổ móng bị xâm thực 04 VT: 13, 14, 18, 21
	
	

	3
	Đường dây 220kV Long Bình - TBA 500kV Long Thành & 220kV Tân Uyên - TBA 500kV Long Thành Sửa chữa chống ngập nước 02 vị trí 21, 22
	
	

	4
	Đường dây 220kV Xuân Lộc - Long Thành Sửa chữa chống ngập nước móng cột 04 vị trí 329, 352, 367, 369A
	
	

	5
	Đường dây 220kV Cai Lậy - Vĩnh Long Sửa chữa cổ móng cột bị nứt do tác động môi trường tại vị trí 03, 17A, 24, 74 (4 vị trí cột)
	
	

	6
	Đường dây 220kV Mỹ Tho - Bến Tre Sửa chữa cổ móng cột bị nứt do tác động môi trường tại 06 vị trí (06 cột): 04, 28, 30, 33, 34, 35
	
	

	7
	Đường dây 220kV Bến Tre - Mỏ Cày Sửa chữa cổ móng cột bị nứt do tác động môi trường tại 06 vị trí (06 cột): 10, 15, 16, 25, 28, 34
	
	

	8
	Đường dây 220kV Long An - Mỹ Tho   Sửa chữa cổ móng cột bị nứt do tác động môi trường tại 03 vị trí (03 cột): 44, 63, 75
	
	

	9
	Đường dây 220kV NMĐ Cà Mau - Ô Môn 2 Sửa chữa móng cột bị sạt lở, ngập nước vị trí: Cột 180, 198
	
	

	10
	Đường dây 220kV NMĐ Cà Mau – Rạch Giá 2&3 Sửa chữa móng cột bị sạt lở, ngập nước vị trí: Cột 194, 226
	
	

	11
	Đường dây 220kV Rạch Giá (272) - NMĐ Ô Môn (279, 259) Sửa chữa móng cột bị ngập nước, thiếu đất cột 51 không đảm bảo vận hành
	
	

	12
	Đường dây 220kV NMĐ Cà Mau (273,253) - Rạch Giá (273) Sửa chữa móng cột bị sạt lở, ngập nước vị trí 21
	
	

	13
	Đường dây 220kV Long Thành - Phú Mỹ Kè móng, đắp đất móng cột bị sạt lở tại vị trí 06NRPM, 07NRPM
	
	




